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000. TIN HỌC, THÔNG TIN & TÁC PHẨM TỔNG QUÁT 

1/. LƯ VĨNH TOÀN. Dữ liệu mở trong quá trình chuyển đổi số / Lư 

Vĩnh Toàn // Tạp chí Tia sáng. - 2019. - Số 16.- Tr. 11 - 13 

Tóm tắt: Nêu lên một số yếu tố quan trọng mà dữ liệu mở có thể mang 

lại; những lĩnh vực cần dữ liệu mở ở Việt Nam: Quản lý, hành chính, giao 

thông vận tải, năng lượng, viễn thông...; những lưu ý khi xây dựng dữ liệu mở. 

+ Môn loại: 005.75 / D550L 

 
Mã QR 

 

2/. LÊ TRUNG NGHĨA. Hai điều kiện tiên quyết cho dữ liệu mở / Lê 

Trung Nghĩa // Tạp chí Tia sáng. - 2019. - Số 16.- Tr. 14 - 17 

Tóm tắt: Để quản lý tốt các dữ liệu được hình thành từ số hoá hoặc 

chuyển đổi số thì dữ liệu cần phải thoả mãn hai yêu cầu sau: Mã nhận diện 

thường trực duy nhất phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế; và cấp phép mở, nhất 

là đối với các dữ liệu được tạo ra từ cấp vốn nhà nước. 

+ Môn loại: 005.75 / H103Đ 

 
Mã QR 

 

3/. TRẦN THỊ THIỀU HOA. Giải pháp xây dựng thư viện mở trong 

các trường đại học hiện nay / Trần Thị Thiều Hoa // Tạp chí Quản lý giáo 

dục. - 2019. - Số 5.- Tr. 104 - 109 

Tóm tắt: Đề cập đến việc phát triển và xây dựng hệ thống thư viện số 

theo hướng mở thông qua một số giải pháp. Việc xây dựng thư viện mở sẽ 

thuận theo xu thế phát triển chung trên thế giới và cũng sẽ giúp các trường đại 

học phát huy tối đa nguồn lực tài nguyên. 

+ Môn loại: 025 / GI-103PH 

 
Mã QR 

 

4/. LƯƠNG VŨ. Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp báo chí cách 

mạng / Lương Vũ // Tạp chí Ngoại thương. - 2019. - Số 4.- Tr. 2 - 3 

Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh gắn liền với hoạt động báo chí. Quan điểm cách mạng của Người 

truyền lại thấm nhuần tư tưởng để làm cách mạng thì phải tuyên truyền tư tưởng 

cách mạng cho quần chúng nhân dân và báo chí cách mạng là phương tiện chủ 

lực để thực hiện điều đó. 

+ Môn loại: 079.09597 / CH500T 

 
Mã QR 

 

5/. TRẦN THỊ THANH HUYỀN. Báo chí Cách mạng Bắc kỳ với phong 

trào nghiệp đoàn, ái hữu / Trần Thị Thanh Huyền // Tạp chí Lịch sử Đảng. - 

2019. - Số 6.- Tr. 80 - 85 

Tóm tắt: Trình bày những yếu tố tác động đến phong trào đấu tranh thành 

lập các nghiệp đoàn, ái hữu trên báo chí cách mạng Bắc Kỳ (1936-1939); cuộc 

đấu tranh thành lập các nghiệp đoàn, ái hữu trong công nhân trên các báo cách 

mạng ở Bắc Kỳ (1936-1939). 

+ Môn loại: 079.597 / B108CH 

 
Mã QR 
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6/. LÊ XUÂN. Hồ Chí Minh người sáng lập nền báo chí cách mạng 

Việt Nam / Lê Xuân //Tạp chí Văn nghệ Cần Thơ. - 2019. - Số 103.- Tr. 5 - 7 

Tóm tắt: Cho thấy cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh luôn gắn liền với báo chí. Bác luôn coi báo chí là phương 

tiện quan trọng để vận động tuyên truyền cách mạng một cách nhanh chóng, 

sâu rộng, hiệu quả nhất với mọi đối tượng. 

+ Môn loại: 079.597 / H450CH 

 
Mã QR 

 

7/. PHONG HOÁ. Sự ra đời Hội Nhà báo Việt Nam / Phong Hoá // Tạp 

chí Điện và đời sống. - 2019. - Số 241.- Tr. 6 

Tóm tắt: Trình bày khái quát lịch sử ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam. 

Từ ngày 7/7/1976 Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Yêu nước và Dân 

chủ miền Nam Việt Nam hợp nhất thành một tổ chức báo chí duy nhất, hoạt 

động trên phạm vi cả nước, lấy tên chính thức là Hội Nhà báo Việt Nam. 

+ Môn loại: 079.597 / S550R 

 
Mã QR 

 

8/. ĐẶNG CÔNG THÀNH. Tính Đảng của báo chí Cách mạng Việt 

Nam trong tư tưởng Hồ Chí Minh / Đặng Công Thành // Tạp chí Khoa học 

chính trị. - 2019. - Số 5.- Tr. 27 - 30 

Tóm tắt: Bài viết khẳng định tính đảng của báo chí cách mạng Việt Nam 

trong tư tưởng Hồ Chí Minh đã và đang là kim chỉ nam cho mọi hoạt động lãnh 

đạo báo chí của Đảng trong thời kì mới. 

+ Môn loại: 079.597 / T312Đ 

 
Mã QR 

 

100. TRIẾT HỌC - TÂM LÝ HỌC 

9/. VŨ DUNG. Tri giác dân tộc ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long / 

Vũ Dung // Tạp chí Tâm lý học. - 2019. - Số 5.- Tr. 3 - 15 

Tóm tắt: Phân tích một khía cạnh tâm lý trong đời sống của các dân tộc 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đó là tri giác dân tộc. Tri giác dân tộc là một 

dạng tri giác xã hội, trong đó thể hiện sự nhận thức, hiểu biết của chủ thể về 

người khác, nhóm (dân tộc) khác hay chính bản thân (dân tộc) họ. 

+ Môn loại: 155.8 / TR300GI 

 
Mã QR 

 

10/. TRẦN THỊ HỢI. Dựa vào dân để xây dựng Đảng về đạo đức trong 

tư tưởng Hồ Chí Minh / Trần Thị Hợi // Tạp chí Nhịp cầu tri thức. - 2019. - 

Số 2.- Tr. 38 - 42 

Tóm tắt: Tập trung phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về tầm quan 

trọng, nội dung và những giải pháp phát huy vai trò của nhân dân trong xây 

dựng Đảng về đạo đức. 

+ Môn loại: 172 / D551V 

 

300. KHOA HỌC XÃ HỘI 
 

 
Mã QR 
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11/. PHẠM XUÂN THU. Đô thị hoá vùng Đồng bằng sông Cửu Long 

dưới gốc độ dân số và nguồn nhân lực / Phạm Xuân Thu // Tạp chí Thông 

tin khoa học xã hội. - 2019. - Số 6.- Tr. 50 - 57 

Tóm tắt: Phân tích và đánh giá quá trình và mức độ đô thị hoá vùng Đồng 

bằng sông Cửu Long dưới góc độ dân số và nguồn nhân lực, nhằm góp phần 

xác định các xu hướng, cơ hội, thách thức và ưu tiên chính sách cần thực hiện 

để có thể phát triển các đô thị mới một cách bền vững. 

+ Môn loại: 304.6 / Đ450TH 

 
Mã QR 

 

12/. BÙI THỊ HOÀ. Đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em nhìn từ 

những nỗ lực của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam / Bùi Thị Hoà // Tạp chí 

Nghiên cứu Gia đình & Giới. - 2019. - Số 281.- Tr. 12 - 23 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan các hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ 

Việt Nam góp phần đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em từ các góc độ thể 

chế, cá nhân, gia đình và cộng đồng; từ đó, đưa ra một số đề xuất giải pháp 

thực hiện hiệu quả hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, góp phần đảm 

bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em. 

+ Môn loại: 305.409597 / Đ104B 

 
Mã QR 

 

13/. VĨNH THÔNG. Văn hoá Chăm An Giang: Trường hợp 

Katambong / Vĩnh Thông // Tạp chí Văn hoá các dân tộc. - 2019. - Số 5 + 6.- 

Tr. 14 - 16 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về người Chăm An Giang; tổng quan về 

làng Chăm Katambong; văn hoá vật thể và phi vật thể của người Chăm An 

Giang. 

+ Môn loại: 305.4899 / V1158H 

 
Mã QR 

 

14/. THIÊN VIỆT. Nông hội Đỏ trong Cách mạng tháng Tám / Thiên 

Việt // Tạp chí Nông thôn mới. - 2019. - Số 534.- Tr. 18 - 19 

Tóm tắt: Trình bày sự ra đời của Nông hội Đỏ (tiền thân của Hội Nông 

dân); nông dân trong cách mạng tháng Tám. Trước khi Đảng ra đời, nhiều cuộc 

khởi nghĩa của nông dân đều thất bại. Chỉ từ khi có Đảng, vai trò của người 

nông dân được củng cố và là lực lượng quan trọng của Cách mạng. 

+ Môn loại: 305.509597 / N455H 

 
Mã QR 

 

15/. TRƯƠNG MINH DỤC. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá các 

dân tộc thiểu số Việt Nam trong thời kỳ đổi mới / Trương Minh Dục // Tạp 

chí Tạp chí Văn hoá học. - 2019. - Số 3.- Tr. 18 - 26 

Tóm tắt: Trình bày giá trị văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam; việc 

bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam; một số vấn 

đề đặt ra. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn 

hoá các dân tộc thiểu số hiện nay. 

+ Môn loại: 305.8009597 / B108T 

 
Mã QR 
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16/. LÝ TÙNG HIẾU. Nguồn gốc và ý nghĩa các tộc danh ở Việt Nam 

/ Lý Tùng Hiếu // Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh. - 

2019. - Số 16.- Tr. 173 - 185 

Tóm tắt: Vận dụng các phương pháp khảo sát điền dã và phương pháp 

phân tích - tổng hợp tư liệu, bài viết làm sáng tỏ nội hàm văn hoá - lịch sử 

trong các tộc danh ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 305.8009597 / NG517G 

 
Mã QR 

 

17/. TRẦN TRỌNG DƯƠNG. Giống nòi hỗn huyết và sự dung hội 

Đông - Tây / Trần Trọng Dương // Tạp chí Tia sáng. - 2019. - Số 16.- Tr. 33 - 

38 

Tóm tắt: Bước vào thời kỳ Pháp thuộc, cú sốc lớn về chính trị đã khiến 

cho toàn bộ xã hội và đời sống tư tưởng phải rung chuyển và thay đổi. Bài viết 

nghiên cứu cách mà giới tri thức thời đó tái xác lập, xác minh lại nguồn gốc 

dân tộc. 

+ Môn loại: 305.895922 / GI-455N 

 
Mã QR 

 

18/. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG CHÂM. Du lịch văn hoá: Những chiều 

tác động và tính bền vững trong phát triển / Nguyễn Thị Phương Châm // 

Tạp chí Nghiên cứu Văn hoá Việt Nam. - 2019. - Số 3.- Tr. 3 - 11 

Tóm tắt: Khái niệm du lịch văn hoá; tác động của du lịch văn hoá đến 

các giá trị văn hoá; tính bền vững trong phát triển du lịch văn hoá. 

+ Môn loại: 306.4 / D500L 

 
Mã QR 

 

19/. TRƯƠNG BẢO THANH. Kinh nghiệm quốc tế về bảo tồn, phát 

huy các giá trị văn hoá trong phát triển du lịch bền vững – Bài học cho 

Việt Nam / Trương Bảo Thanh // Tạp chí Giáo dục lý luận. - 2019. - Số 291.- 

Tr. 75 - 80 

Tóm tắt: Tập trung nghiên cứu kinh nghiệm của quốc tế trong việc bảo 

tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hoá dân tộc trong phát triển du lịch bền 

vững; qua đó, rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. 

+ Môn loại: 306.4 / K312NGH 

 
Mã QR 

 

20/. PHẠM THÚC SƠN. Chính sách di dân đến các điểm dinh điền ở 

miền Nam Việt Nam của chính quyền Ngô Đình Diệm / Phạm Thúc Sơn // 

Tạp chí Văn thư lưu trữ Việt Nam. - 2019. - Số 6.- Tr. 47 - 54 

Tóm tắt: Trình bày chính sách di dân tại các điểm dinh điền; khái quát về 

chính sách dinh điền chính quyền Ngô Đình Diệm; thực chất đời sống di dân 

tại các điểm dinh điền. 

+ Môn loại: 307.2 / CH312S 

 
Mã QR 

 

21/. PHẠM NGỌC HOÀ. Thực trạng và giải pháp đẩy mạng xây dựng nông 

thôn mới ở tỉnh Đồng Tháp / Phạm Ngọc Hoà // Tạp chí Tổ chức nhà nước. - 2019. - 

Số 8.- Tr. 58 - 61 
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Tóm tắt: Nêu lên thực trạng xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Đồng Tháp, 

đề xuất một số giải pháp góp phần thúc đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả phong 

trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 307.72 / TH552TR  
Mã QR 

320. KHOA HỌC CHÍNH TRỊ 
 

22/. ĐÀO THỊ HẠNH. Quốc hiệu và kinh đô nước Việt trong Mộc Bản 

triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới / Đào Thị Hạnh, Trần Thị Minh // Tạp 

chí Văn thư lưu trữ Việt Nam. - 2019. - Số 5.- Tr. 54 - 58, 78 

Tiếp theo  

Tóm tắt: Nêu lên những lần thay đổi quốc hiệu, dời kinh đô được ghi 

chép trong sử liệu của các triều đại, mà minh chứng xác thực gần nhất là thông 

tin từ khối tài liệu Mộc bản triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới. 

+ Môn loại: 320.109597 / QU450H 

 

 

 
Mã QR 

 

23/. NGUYỄN HỮU ĐỔNG. Xây dựng chủ nghĩa xã hội phát triển ở 

Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh / Nguyễn Hữu Đổng // Tạp chí 

Tuyên giáo. - 2019. - Số 7.- Tr. 25 - 29 

Tóm tắt: Nêu lên quan điểm và tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chủ 

nghĩa xã hội phát triển; xây dựng chủ nghĩa xã hội phát triển trong thời kỳ đổi 

mới và hội nhập. 

+ Môn loại: 320.9597 / X126D 

 
Mã QR 

 

24/. TRẦN QUỐC TRUNG. Lựa chọn, giới thiệu Đảng viên để bầu 

vào các cơ quan nhà nước bảo đảm thống nhất giữa ý Đảng và lòng dân: 

Kinh nghiệm của Cần Thơ / Trần Quốc Trung // Tạp chí Cộng sản. - 2019. - 

Số 923.- Tr. 77 - 82 

Tóm tắt: Trình bày quan điểm, yêu cầu, nguyên tắc lựa chọn, giới thiệu 

đảng viên để bầu vào các cơ quan nhà nước; việc lựa chọn, giới thiệu cán bộ, 

đảng viên vào các cơ quan lãnh đạo hệ thống chính trị của Cần Thơ thời gian 

qua. Qua đó, nêu lên một số kinh nghiệm của thành phố Cần Thơ. 

+ Môn loại: 324.2597071 / L551CH 

 
Mã QR 

 

25/. TRỊNH QUỐC VIỆT. Vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong “Di 

chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và giá trị hiện nay / Trịnh Quốc Việt // 

Tạp chí Giáo dục lý luận. - 2019. - Số 291.- Tr. 3 - 8 

Tóm tắt: Trình bày vài nét về quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Di 

chúc; vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Di chúc; giá trị của vấn đề xây 

dựng, chỉnh đốn Đảng trong Di chúc với công tác xây dựng Đảng, chính đốn 

Đảng hiện nay. 

+ Môn loại: 324.2597071 / V121Đ 

 
Mã QR 

 

26/. NGUYỄN THẾ THẮNG. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh định hướng công 
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tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền trong sạch, vững mạnh 
/ Nguyễn Thế Thắng // Tạp chí Lịch sử Đảng. - 2019. - Số 344.- Tr. 38 - 43 

Tóm tắt: Nêu lên 5 hướng cơ bản trong công tác xây dựng Đảng Cộng 

sản Việt Nam cầm quyền theo di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định: 

Đảng cầm quyền là người lãnh đạo, đồng thời là người đầy tớ thật trung thành 

của nhân dân; Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, chắc lọc tinh hoa tư tưởng văn 

hoá dân tộc, nhân loại, đề ra cương lĩnh, đường lối, chính sách đúng đắn... 

+ Môn loại: 324.2597075 / D300CH 

 
Mã QR 

 

27/. NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG. Vai trò của Xứ uỷ Nam Bộ với 

cách mạng miền Nam trong những năm 1954 - 1961 / Nguyễn Thị Huyền 

Trang // Tạp chí Giáo dục lý luận. - 2019. - Số 290.- Tr. 76 - 84 

Tóm tắt: Nêu lên tình hình cách mạng miền Nam sau năm 1954; vai trò 

của Xứ uỷ Nam Bộ đối với cách mạng miền Nam (1954 - 1961). 

+ Môn loại: 324.25970753 / V103TR 

 
Mã QR 

 

28/. VŨ HỒNG THUẬT. Lễ hội chùa Quan Âm / Vũ Hồng Thuật, 

Nguyễn Thanh Sinh // Tạp chí Thông tin khoa học xã hội. - 2019. - Số tháng 

7.- Tr. 44 - 51 

Tóm tắt: Giới thiệu vài nét về chùa Quan Âm, lược sử, diễn trình và các 

chức năng xã hội của lễ hội chùa Quan Âm thuộc khu di tích danh lam thắng 

cảnh Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. 

+ Môn loại: 324.26959751 / L250H 

 
Mã QR 

 

29/. TRẦN HỒNG QUANG. Kinh nghiệm liên kết lưu vực sông MDB, 

Australia và những gợi ý về liên kết vùng cho Việt Nam / Trần Hồng Quang, 

Trần Thị Thanh Phiệt, Nguyễn Việt Dũng // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2019. 

- Số 20.- Tr. 82 - 85 

Tóm tắt: Trình bày kinh nghiệm liên kết giữa các chính quyền trong lưu 

vực Murray - Darling (MDB), Australia. Qua đó, đưa ra những gợi ý trong liên 

kết vùng của Việt Nam. 

+ Môn loại: 327.1 / K312NGH 

 
Mã QR 

 

30/. VIỆT ANH. Quan hệ Việt - Pháp ở thế kỷ XIX - XX nhìn từ thư 

riêng trong tài liệu lưu trữ: “Những người tha hương” / Việt Anh // Tạp chí 

Văn thư lưu trữ Việt Nam. - 2019. - Số 5.- Tr. 45 - 53 

Tóm tắt: Bài viết nêu lên mối quan hệ Việt - Pháp ở thế kỷ XIX - XX qua 

những mãnh thư của di dân tù chính trị và từ thư của di dân lao động. 

+ Môn loại: 327.597044 / QU105H 

 
Mã QR 

 

31/. PHẠM THỊ THANH MAI. Một số tài liệu lưu tại bảo tàng Hồ Chí Minh về 

chính sách đối ngoại của Liên Xô với Việt Nam (1945 - 1954) / Phạm Thị Thanh Mai 

// Tạp chí Lịch sử Đảng. - 2019. - Số 6.- Tr. 86 - 90 
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Tóm tắt: Giới thiệu một số tài liệu sưu tầm của Bảo tàng Hồ Chí Minh 

do Andrey Grigorievich Kovtun, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên Bang Nga 

tại Việt Nam trao tặng. Thông qua nội dung của những tài liệu này, góp phần 

làm rõ hơn quan điểm, chính sách đối ngoại của Liên Xô với Việt Nam trong 

những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. 

+ Môn loại: 327.597047 / M458S 

 
Mã QR 

 

32/. NGUYỄN HUY HOÀNG. Thực trạng an ninh chính trị biên giới 

Việt Nam - Campuchia / Nguyễn Huy Hoàng, Trần Xuân Hiệp // Tạp chí 

Đông Nam Á. - 2019. - Số 7.- Tr. 23 - 32 

Tóm tắt: Tập trung phân tích tình hình an ninh chính trị khu vực biên giới 

cũng như thực trạng hợp tác giữa hai nước, đồng thời đưa ra những giải pháp 

nhằm đảm bảo an ninh chính trị đường biên giới Việt Nam - Campuchia. 

+ Môn loại: 327.5970596 / TH552TR 

 
Mã QR 

 

330. KINH TẾ HỌC 
 

33/. NGUYỄN ĐÌNH CUNG. Kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2019: 

Kết quả và dự báo / Nguyễn Đình Cung // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2019. 

- Số 20.- Tr. 17 - 22 

Tóm tắt: Trình bày diễn biến kinh tế vĩ mô Việt Nam trong quý II và 6 

tháng đầu năm 2019; triển vọng kinh tế vĩ mô. Qua đó, đề xuất kiến nghị về 

đổi mới và cải cách. 

+ Môn loại: 330.9597 / K312T 

 
Mã QR 

 

34/. TRẦN THỊ HỒNG MINH. Kinh tế Việt Nam năm 2019 – Góc nhìn 

triển vọng / Trần Thị Hồng Minh // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2019. - Số 

22.- Tr. 13 - 19 

Tóm tắt: Điểm lại những nét lớn của nền kinh tế Việt Nam trong 6 tháng 

đầu năm, phân tích các yếu tố tác động ở nửa cuối 2019, từ đó dự báo một số 

chỉ tiêu kinh tế vĩ mô lớn cả năm 2019. 

+ Môn loại: 330.9597 / K312T 

 
Mã QR 

 

35/. ĐÀO HOÀNG TUẤN. Tổng quan tình hình kinh tế vĩ mô của Việt 

Nam 6 tháng đầu năm 2019 trong bối cảnh tranh chấp thương mại Mỹ - 

Trung / Đào Hoàng Tuấn, Hoàng Kim Thu // Tạp chí Ngân hàng. - 2019. - Số 

15.-Tr. 10 - 16 

Tóm tắt: Chỉ ra những cơ hội, thách thức với nền kinh tế vĩ mô của Việt 

Nam trong bối cảnh cuộc tranh chấp thương mại Mỹ - Trung chưa có dấu hiệu 

kết thúc. 

+ Môn loại: 330.9597 / T455QU 

 
Mã QR 

 

36/. TRẦN XUÂN VĂN. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam 

trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0 / Trần Xuân Văn, Nguyễn Văn Hưởng,  
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Hoàng Minh Đức // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2019. - Số 22.- Tr. 28 - 31 

Tóm tắt: Phân tích một số vấn đề về thực trạng về chất lượng nguồn 

nhân lực của Việt Nam trong bối cảnh tác động của cuộc Cách mạng Công 

nghiệp 4.0 hiện nay. 

+ Môn loại: 331.11 / N122C 
 

Mã QR 

 

37/. NGUYỄN VĂN TUYÊN. Phát triển nguồn nhân lực của vùng 

kinh tế trọng điểm phía Nam / Nguyễn Văn Tuyên // Tạp chí Khoa học xã 

hội Thành phố Hồ Chí Minh. - 2019. - Số 6.- Tr. 18 - 25 

Tóm tắt: Trên cơ sở phân tích thực trạng và dự báo nguồn nhân lực của 

vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm phát 

triển nguồn nhân lực của Vùng trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 331.11 / PH110TR 

 
Mã QR 

 

38/. LÊ ĐỒNG DUY TRUNG. Quy mô ngân hàng và hiệu quả kinh 

doanh: Trường hợp nghiên cứu tại Việt Nam / Lê Đồng Duy Trung // Tạp 

chí Ngân hàng. - 2019. - Số 15.-Tr. 23 - 30 

Tóm tắt: Chia hệ thống ngân hàng thành hai nhóm, bao gồm nhóm ngân 

hàng lớn và nhóm ngân hàng còn lại, để đưa ra những bằng chứng thực nghiệm 

về sự khác biệt trong tác động của các yếu tố khác nhau lên 2 chỉ tiêu Tỷ suất 

sinh lời trên tổng tài sản (ROA) và Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) 

của hai nhóm ngân hàng trên. 

+ Môn loại: 332.1 / QU600M 

 
Mã QR 

 

39/. NGUYỄN ĐẶNG HẢI YẾN. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong 

ngân hàng, nhìn từ kinh nghiệm quốc tế / Nguyễn Đặng Hải Yến, Nguyễn 

Đoàn Châu Trinh // Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ. - 2019. - Số 16.- Tr. 

36 - 41 

Tóm tắt: Giới thiệu chung về trí tuệ nhân tạo và những lợi ích nó đem lại 

cho các doanh nghiệp; thống kê một số công ty đặc biệt các ngân hàng đang 

ứng dụng công nghệ AI ở một vài nước trên thế giới như Mỹ, Nhật, các nước 

Châu Âu. Từ đó, đưa ra một số nhận định về khuynh hướng, tiềm năng, cơ hội 

và thách thức trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo. 

+ Môn loại: 332.1 / Ư550D 

 
Mã QR 

 

40/. NGUYỄN THỊ HIỀN. Ứng dụng công nghệ tài chính trong kinh 

doanh ngân hàng tại Việt Nam – xu hướng tất yếu của thời đại 4.0 / Nguyễn 

Thị Hiền, Phạm Thu Hương // Tạp chí Khoa học thương mại. - 2019. - Số 130.- 

Tr. 10 - 18 

Tóm tắt: Nghiên cứu các ứng dụng công nghệ tài chính (Fintech) trong 

kinh doanh ngân hàng, trong đó lý giải rõ tính năng và tiện ích trong việc ứng 

dụng các công nghệ Fintech phổ biến như điện toán đám mây, Robot và Trí tuệ 

nhân tạo; Dữ liệu lớn (BigData) và Internet kết nối vạn vật (Internet of 

Things)... 

 
Mã QR 
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+ Môn loại: 332.1 / Ư556D 

 

41/. HOÀNG VIỆT HÀ. Chính sách kiều hối của Trung Quốc và kinh 

nghiệm cho Việt Nam / Hoàng Việt Hà // Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình 

Dương. - 2019. - Số 544.- Tr. 47 - 49 

Tóm tắt: Nghiên cứu chính sách kiều hối của Trung Quốc - quốc gia hiện 

đang đứng thứ hai thế giới về tiếp nhận các dòng kiều hối, từ đó rút ra một số 

kinh nghiệm có giá trị tham khảo cho Việt Nam. 

+ Môn loại: 332.4 / CH312S 

 
Mã QR 

 

42/. BÙI THỊ HẠNH. Tiến trình phát triển khuôn khổ chính sách tiền 

tệ của một số nước châu Á và kinh nghiệm cho Việt Nam / Bùi Thị Hạnh // 

Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2019. - Số 17.- Tr. 69 - 71 

Tóm tắt: Khái quát sự thay đổi về khuôn khổ chính sách tiền tệ của một 

số nước châu Á, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm về điều hành chính sách tiền 

tệ cho Việt Nam. 

+ Môn loại: 332.4 / T305TR 

 
Mã QR 

 

43/. LÊ THỊ KIM CHUNG. FDI vào Việt Nam trong quá trình hội 

nhập kinh tế: Những con số ấn tượng và vấn đề đặt ra / Lê Thị Kim Chung 

// Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2019. - Số 17.- Tr. 28 - 31 

Tóm tắt: Làm sáng tỏ những thành tựu trong việc thu hút FDI vào Việt 

Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và những vấn đề còn tồn tại, từ 

đó đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả dòng vốn FDI vào Việt 

Nam. 

+ Môn loại: 332.67 / Đ125T 

 
Mã QR 

 

44/. TRẦN THỊ BÍCH LIÊN. Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào tỉnh Đồng 

Tháp / Trần Thị Bích Liên // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2019. - Số 23.- Tr. 

98 - 100 

Tóm tắt: Nêu lên những kết quả đạt được trong thu hút đầu tư của tỉnh 

Đồng Tháp; nguyên nhân của tình trạng khó thu hút đầu tư vào Đồng Tháp. Từ 

đó, đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư vào Tỉnh. 

+ Môn loại: 332.67 / Đ126M 

 
Mã QR 

 

45/. NGUYỄN HOÀNG QUY. Hoàn thiện chính sách quản lý và thu 

hút nguồn vốn FDI bền vững tại Việt Nam / Nguyễn Hoàng Quy // Tạp chí 

Quản lý nhà nước. - 2019. - Số 281.- Tr. 77 - 81 

Tóm tắt: Tập trung nghiên cứu nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài (FDI) và 

chính sách quản lý nhà nước đối với phát triển FDI theo hướng phát triển bền 

vững tại Việt Nam. Từ đó, đề xuất chính sách thu hút FDI bền vững tại Việt 

Nam. 

+ Môn loại: 332.67 / H406TH 

 
Mã QR 
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46/. NGUYỄN VĂN ANH. Một số giải pháp để đẩy mạnh thu hút đầu 

tư vào tỉnh An Giang / Nguyễn Văn Anh // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2019. 

- Số 19.- Tr. 64 - 66 

Tóm tắt: Trình bày những kết quả đạt được trong việc thu hút đầu tư ở 

An Giang; nguyên nhân của tình trạng khó thu hút đầu tư. Từ đó, đề xuất một 

số giải pháp nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư vào tỉnh An Giang. 

+ Môn loại: 332.67 / M458S 

 
Mã QR 

 

47/. NGUYỄN VIẾT THÀNH. Tác động của đầu tư trực tiếp nước 

ngoài đến năng suất lao động tại Việt Nam giai đoạn / Nguyễn Viết Thành 

// Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2019. - Số 264.- Tr. 23 - 33 

Tóm tắt: Đánh giá mối quan hệ giữa các nhân tố tác động đến việc nâng 

cao năng suất lao động, trong đó, đầu tư trực tiếp nước ngoài là một nhân tố 

quan trọng. 

+ Môn loại: 332.67 / T101Đ 

 
Mã QR 

 

48/. NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH. Hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa ở một số quốc gia và vấn đề đặt ra với Việt Nam / Nguyễn Thị 

Quỳnh Anh // Tạp chí Tài chính. - 2019. - Số 708.- Tr. 158 - 160 

Tóm tắt: Nghiên cứu thực tiễn triển khai chính sách hỗ trợ tín dụng cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa tại một số nước, từ đó rút ra một số bài học cho Việt 

Nam trong triển khai các hoạt động hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và 

vừa. 

+ Môn loại: 332.7 / H450TR 

 
Mã QR 

 

49/. TRẦN ĐÌNH LONG. Hợp tác năng lượng Việt Nam - Ấn Độ 

hướng tới mục tiêu tăng cường an ninh năng lượng quốc gia / Trần Đình 

Long // Tạp chí Lịch sử Đảng. - 2019. - Số 344.- Tr. 77 - 80 

Tóm tắt: Nêu lên mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ - Cơ sở vững 

chắc cho hợp tác về an ninh năng lượng; tình hình phát triển năng lượng của 

Việt Nam; mục tiêu phát triển năng lượng Việt Nam đến năm 2035; những 

thách thức trong đảm bảo an ninh năng lượng; Hợp tác Việt Nam - Ấn Độ nhằm 

tăng cường an ninh năng lượng quốc gia. 

+ Môn loại: 333.79 / H466T 

 
Mã QR 

 

50/. NGUYỄN NGỌC KHÁNH. Giải pháp thực hiện Chiến lược Phát 

triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 / Nguyễn Ngọc Khánh // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2019. - Số 23.- Tr. 

51 - 53 

Tóm tắt: Bài viêt nêu lên một số khó khăn trong việc thực hiện Chiến 

lược Phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện thành công Chiến 

lược. 

+ Môn loại: 333.793 / GI-103PH 

 
Mã QR 
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51/. NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN. Trường Sa trong chiến lược 

phát triển kinh tế biển, đảo gắn với bảo đảm quốc phòng – an ninh của 

Đảng trong thời kỳ đổi mới / Nguyễn Thị Thanh Huyền, Lê Tuấn Vinh // Tạp 

chí Lịch sử Đảng. - 2019. - Số 6.- Tr. 49 - 54 

Tóm tắt: Trình bày quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế biển, đảo 

thời kỳ đổi mới, đồng thời nêu lên những tiềm năng quan trọng và vị trí địa 

chiến lược, Trường Sa ngày càng được khẳng định trong chiến lược của Đảng. 

+ Môn loại: 333.91009597 / TR561S 

 
Mã QR 

 

52/. HÀ ĐĂNG. Bản Di chúc bất hủ / Hà Đăng // Tạp chí Sự kiện và 

Nhân chứng. - 2019. - Số 308.- Tr. 6 - 7 

Tóm tắt: Giới thiệu về bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó 

khẳng định, bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là bất hủ, sống mãi và sáng 

mãi trong lòng Đảng và nhân dân ta, trong mọi không gian và thời gian trên 

đất nước ta. 

+ Môn loại: 335.4346 / B105D 

 
Mã QR 

 

53/. TRẦN HOÀNG. Chữ “dân” và Di chúc Bác Hồ / Trần Hoàng // 

Tạp chí Sự kiện và Nhân chứng. - 2019. - Số 308.- Tr. 12 - 13 

Tóm tắt: "Dân" là một trong những từ được Bác Hồ nhắc đến nhiều nhất 

trong các bài viết, bài nói lúc sinh thời. Dân là mệnh đề thường trực trong suy 

nghĩ và hành động của vị lãnh tụ vĩ đại. Bản Di chúc lịch sử cũng thấm đẫm 

tinh thần vì nhân dân của Bác. 

+ Môn loại: 335.4346 / CH550D 

 
Mã QR 

 

54/. NGUYỄN CHÍ TÌNH. Đảm bảo cho nông dân một cuộc sống sung 

túc / Nguyễn Chí Tình // Tạp chí Nông thôn mới. - 2019. - Số 534.- Tr. 14 - 15 

Tóm tắt: Trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có cả những lời tâm 

huyết về nông dân. Đề cao vai trò của người nông dân Người luôn chăm lo bồi 

dưỡng sức dân. 50 năm sau, những tư tưởng đó vẫn chỉ đường cho chúng ta. 

+ Môn loại: 335.4346 / Đ104B 

 
Mã QR 

 

55/. VĂN THỊ THANH MAI. “Đầu tiên là vấn đề đối với con người” / 

Văn Thị Thanh Mai, Phùng Thị Phương Loan // Tạp chí Tuyên giáo. - 2019. - 

Số 7.- Tr. 37 - 40 

Tóm tắt: Trình bày quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về con người. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng bản Di chúc lịch sử của Người vẫn đầy 

giá trị nhân văn; trong đó, biểu hiện sinh động nhất chính là tình yêu thương 

sâu sắc đối với con người. 

+ Môn loại: 335.4346 / Đ125T 

 
Mã QR 

 

56/. NGUYỄN QUỐC DŨNG. Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh – Bảo vật 

quốc gia trong thời đại dựng nước và giữ nước / Nguyễn Quốc Dũng // Tạp chí Văn 

thư lưu trữ Việt Nam. - 2019. - Số 5.- Tr. 34 - 39 
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Tóm tắt: Trong toàn bộ di sản tài liệu lưu trữ do Hồ Chủ tịch để lại, Di 

chúc là tác phẩm có giá trị đặc biệt quan trọng trên mọi bình diện của cách 

mạng nước ta. Bài viết trình bày quá trình ra đời, đặc điểm, nội dung, giá trị 

của Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh. 

+ Môn loại: 335.4346 / D300CH 
 

Mã QR 

 

57/. BÙI ĐÌNH PHONG. Di chúc - Quốc bảo xây dựng đất nước đàng 

hoàng hơn, to đẹp hơn / Bùi Đình Phong // Tạp chí Nhịp cầu tri thức. - 2019. 

- Số 3.- Tr. 14 - 18 

Tóm tắt: 50 năm đã trôi qua kể từ ngày đầu tiên được công bố, Di chúc 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn sáng rõ tầm nhìn thời đại và vẹn nguyên giá trị. 

Trong Di chúc, Người đã căn dặn toàn Đảng, toàn dân ta những việc to lớn, hệ 

trọng cần làm sau khi đất nước thống nhất. 

+ Môn loại: 335.4346 / D300CH 

 
Mã QR 

 

58/. HOÀNG CHÍ BẢO. Di chúc và việc bồi dưỡng thế hệ cách mạng 

“rất quan trọng và rất cần thiết” / Hoàng Chí Bảo // Tạp chí Sự kiện và Nhân 

chứng. - 2019. - Số 308.- Tr. 10 - 11 

Tóm tắt: Trình bày Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thanh niên, 

thiếu niên và nhi đồng. Qua đó cho thấy, Người đặc biệt quan tâm tới thiếu 

niên, nhi đồng. Người nêu bật một tư tưởng lớn, có tầm chiến lược: "Bồi dưỡng 

thế hệ cách mạng mang cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết". 

+ Môn loại: 335.4346 / D300CH 

 
Mã QR 

 

59/. NGUYỄN VĂN PHƯƠNG. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh soi 

sáng sự nghiệp đổi mới của cách mạng Việt Nam / Nguyễn Văn Phương // 

Tạp chí Cộng sản. - 2019. - Số 923.- Tr. 19 - 22 

Tóm tắt: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là những lời tâm 

huyết, sâu lắng, tràn đầy yêu thương và trách nhiệm của Người đối với đất 

nước, dân tộc mà còn chứa đựng giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với con 

đường và công cuộc đổi mới của cách mạng Việt Nam. 

+ Môn loại: 335.4346 / D300CH 

 
Mã QR 

 

60/. NGUYỄN MẬU LINH. Học tập và làm theo phong cách quần 

chúng của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Nguyễn Mậu Linh // Tạp chí Tổ chức nhà 

nước. - 2019. - Số 7.- Tr. 40 - 43 

Tóm tắt: Trình bày về phong cách quần chùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 

việc học tập và làm theo phong cách quần chúng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Qua đó cho thấy, học tập và làm theo phong cách quần chúng của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh là việc làm có ý nghĩa thiết thực để không ngừng xây dựng và củng 

cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. 

+ Môn loại: 335.4346 / H419T 

 
Mã QR 
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61/. NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI. Một số mối quan hệ được thể hiện 

và giải quyết qua Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Tuyết 

Mai, Nguyễn Phương An // Tạp chí Khoa học chính trị. - 2019. - Số 5.- Tr. 7 - 

13 

Tóm tắt: Khái quát một số mối quan hệ được thể hiện và giải quyết qua 

di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: mối quan hệ giữa việc riêng và việc chung; 

giữa xây và chống; giữa Đảng và nhân dân; giữa Việt Nam và thế giới. 

+ Môn loại: 335.4346 / M458S 

 
Mã QR 

 

62/. NGUYỄN THỊ KHUY. Nhân văn Hồ Chí Minh - Giá trị trường 

tồn / Nguyễn Thị Khuy // Tạp chí Nhịp cầu tri thức. - 2019. - Số 2.- Tr. 22 - 26 

Tóm tắt: Trình bày đặc trưng quan trọng nhất trong tư tưởng nhân văn 

Hồ Chí Minh; giá trị trường tồn của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh. 

+ Môn loại: 335.4346 / NH121V 
 

Mã QR 

 

63/. ĐỖ HOÀNG LINH. Những điều ít biết về bản Di chúc của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh / Đỗ Hoàng Linh // Báo An ninh thế giới. - 2019. - Ngày 28 

tháng 8.- Tr. 8 

Tóm tắt: Nêu lên ý nghĩa lịch sử, giá trị trường tồn Di chúc của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh. Di chúc của Bác vẫn mãi soi rọi con đường chân lý chẳng những 

cho nhân dân ta mà còn cho tất cả những dân tộc trên thế giới đang đấu tranh 

cho tự do, độc lập, hoà bình, công lý và hạnh phúc của con người. 

+ Môn loại: 335.4346 / NH556Đ 

 
Mã QR 

 

64/. DOÃN THỊ CHÍN. Phòng, chống tham nhũng, lãng phí - từ tư 

tưởng Hồ Chí Minh đến quá trình nhận thức của Đảng ta / Doãn Thị Chín 

// Tạp chí Triết học. - 2019. - Số 337.- Tr. 3 - 12 

Tóm tắt: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng, 

lãng phí; quá trình nhận thức của Đảng ta về công tác phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí. 

+ Môn loại: 335.4346 / PH431CH 

 
Mã QR 

 

65/. LÊ THỊ THU HỒNG. Tư duy về phát triển bền vững trong di chúc 

của chủ tịch Hồ Chí Minh / Lê Thị Thu Hồng // Tạp chí Tổ chức nhà nước. - 

2019. - Số 7.- Tr. 36 - 39 

Tóm tắt: Phân tích những giá trị cốt lõi và ý nghĩa của tư duy về phát 

triển bền vững trong bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

+ Môn loại: 335.4346 / T550D 

 
Mã QR 

 

66/. ĐÀO ĐÌNH TUẤN. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chính 

phủ liêm chính, kiến tạo ở Việt Nam / Đào Đình Tuấn // Tạp chí Giáo dục 

lý luận. - 2019. - Số 290.- Tr. 9 - 15 

Tóm tắt: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chính phủ liêm   
Mã QR 
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chính, kiến tạo ở Việt Nam; nêu lên các vấn đề cần chú ý trong quá trình vận 

dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về Chính phủ liêm chính, kiến tạo. 

+ Môn loại: 335.4346 / T550T 

 

67/. NGUYỄN THỊ THU HẰNG. Từ tác phẩm Nâng cao đạo đức cách 

mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nghĩ về đạo đức cách mạng Hồ Chí 

Minh / Nguyễn Thị Thu Hằng // Tạp chí Nhịp cầu tri thức. - 2019. - Số 2.- Tr. 

27 - 30 

Tóm tắt: Giới thiệu tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch 

chủ nghĩa cá nhân của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó khẳng định, tác phẩm 

chứa đựng tư tưởng lớn về một vấn đề Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, 

trăn trở, cũng là vấn đề quan trọng hàng đầu trong điều kiện Đảng cầm quyền, 

đó là yêu cầu về phẩm chất đạo đức cách mạng đối với mỗi cán bộ, đảng viên. 

+ Môn loại: 335.4346 / T550T 

 
Mã QR 

 

68/. NGUYỄN ANH TUẤN. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa cá 

nhân / Nguyễn Anh Tuấn // Tạp chí Dân tộc và Thời đại. - 2019. - Số 206.- Tr. 

41 - 45 

Tóm tắt: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa cá nhân; một số 

nội dung cần thực hiện để góp phần đấu tranh chống lại chủ nghĩa cá nhân, đưa 

sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta tiếp tục phát triển đi lên. 

+ Môn loại: 335.4346 / T550T 

 
Mã QR 

 

69/. NGUYỄN TRỌNG PHÚC. Thực hiện Di chúc của Bác gắn với 

trách nhiệm nêu gương / Nguyễn Trọng Phúc // Tạp chí Tuyên giáo. - 2019. 

- Số tháng 8.- Tr. 32 - 36 

Tóm tắt: Nêu gương về đạo đức, lối sống là góp phần rất quan trọng đẩy 

lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, chống 

tham nhũng, lãng phí và những tiêu cực khác để "giữ gìn Đảng ta thật trong 

sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của 

nhân dân" như Hồ Chí Minh đã đặt ra. 

+ Môn loại: 335.4346 / TH552H 

 
Mã QR 

 

70/. TRẦN THỊ KIM NINH. “Trước hết nói về Đảng” trong di chúc 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Trần Thị Kim Ninh, Lê Thị Anh Đào // Tạp chí 

Khoa học chính trị. - 2019. - Số 5.- Tr. 14 - 18 

Tóm tắt: Khi đề cập đến vai trò, chức năng của Đảng trong giai đoạn 

Đảng cầm quyền, Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh đến trọng trách, trách nhiệm 

của Đảng. Đồng thời, bài viết nêu lên những nội dung cần chú ý để mỗi đảng 

viên, cán bộ phải thật sự thấm nhuần lời căn dặn của chủ tịch Hồ Chí Minh. 

+ Môn loại: 335.4346 / TR557H 

 
Mã QR 
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71/. TRẦN HOÀNG MINH. Quản lý tài chính công tại một số nền kinh 

tế trên thế giới và hàm ý chính sách cho Việt Nam / Trần Hoàng Minh, 

Nguyễn Thị Phương Thanh// Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2019. - Số 17.- Tr. 

72 - 75 

Tóm tắt: Trình bày mô hình quản lý tài chính công của Singapore, Trung 

Quốc, Thái Lan, qua đó rút ra kinh nghiệm cho Việt Nam để hoàn thiện chính 

sách quản lý tài chính công, đáp ứng yêu cầu thúc đẩy và phát triển nền kinh 

tế trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 336 / QU105L 

 
Mã QR 

 

72/. PHAN THỊ HẰNG NGA. Phân tích và đánh giá tác động của 

chính sách thuế đối với kinh tế Việt Nam / Phan Thị Hằng Nga // Tạp chí 

Nghiên cứu tài chính kế toán. - 2019. - Số 7.- Tr. 5 - 9 

Tóm tắt: Phân tích tác động của chính sách thuế đến kinh tế Việt Nam, 

tài liệu sử dụng phương pháp phân tích so sánh, diễn giải để lý giải các vấn đề 

mà thuế đã tác động đến nền kinh tế như thuế tác động đến giá cả hàng hoá 

dịch vụ, thuế tác động đến tiền lương, thu nhập, thương mại quốc tế. 

+ Môn loại: 336.2 / PH113T 

 
Mã QR 

 

73/. ĐỖ TIẾN SÂM. Trung quốc với hợp tác Lan Thương - Mekong: 

Thực trạng và triển vọng / Đỗ Tiến Sâm, Đinh Hữu Thiện // Tạp chí Thông 

tin khoa học xã hội. - 2019. - Số 6.- Tr. 3 - 12 

Tóm tắt: Trình bày và phân tích chủ trương, chính sách của Trung Quốc 

trong hợp tác Lan Thương - Mekong cả ở cấp độ quốc gia và địa phương, qua 

đó rút ra một số nhận xét, đánh giá bước đầu. 

+ Môn loại: 337.1 / TR513QU 

 
Mã QR 

 

74/. TRƯƠNG ĐÌNH CHIẾN. Hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Nhật 

bản: Một số vấn đề từ thực thi các hiệp định song phương / Trương Đình 

Chiến // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2019. - Số 19.- Tr. 5 - 8 

Tóm tắt: Tập trung đánh giá một số vấn đề trong thực hiện các hiệp định 

hợp tác đầu tư và thương mại giữa Việt Nam và Nhật Bản và đưa ra một số 

khuyến nghị nhằm đảm bảo sự hợp tác thực sự mang lại hiệu quả tích cực cho 

doanh nghiệp hai nước. 

+ Môn loại: 337.597052 / H466T 

 
Mã QR 

 

75/. PHẠM HỒNG CHƯƠNG. Kết nối kinh tế giữa Việt Nam và Nhật 

Bản: Cách tiếp cận từ phía doanh nghiệp / Phạm Hồng Chương // Tạp chí 

Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới. - 2019. - Số 4.- Tr. 66 - 77 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về kết nối kinh tế giữa các doanh nghiệp 

Việt Nam và Nhật Bản và chỉ ra các rào cản chính cản trở sự kết nối kinh tế 

giữa hai nước. 

+ Môn loại: 337.597052 / K258N 

 
Mã QR 
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76/. TRƯỜNG DUY HOÀ. Hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào: Nhìn lại 

và suy nghĩ về tầm nhìn dài hạn / Trường Duy Hoà // Tạp chí Đông Nam Á. 

- 2019. - Số 7.- Tr. 33 - 42 

Tóm tắt: Nhìn lại quá trình hợp tác kinh tế giữa hai nước Việt Nam - Lào 

thời gian qua và mạnh dạn đề xuất một số hướng hợp tác dài hạn trong thời 

gian tới. 

+ Môn loại: 337.5970594 / H466T 

 
Mã QR 

 

77/. NGUYỄN ANH DƯƠNG. Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung 

Quốc: Diễn biến và những góc nhìn / Nguyễn Anh Dương // Tạp chí Kinh tế 

và Dự báo. - 2019. - Số 20.- Tr. 76 - 81 

Tóm tắt: Trình bày diễn biến chiến tranh thương mại Mỹ - Trung; một số 

nguyên nhân có thế dẫn đến cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc; tác động 

của cuộc chiến đối với Việt Nam; một số lựa chọn chính sách của Việt Nam. 

+ Môn loại: 337.73051 / CH305TR 

 
Mã QR 

 

78/. NGUYỄN THỊ THUỲ LINH. Tác động của chiến tranh thương 

mại Mỹ - Trung tới dòng vốn FDI vào Việt Nam / Nguyễn Thị Thuỳ Linh, 

Đào Hoàng Tuấn // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2019. - Số 20.- Tr. 26 - 29 

Tóm tắt: Khái quát về chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, từ đó dự đoán 

những ảnh hưởng từ cuộc chiến này tới dòng vốn FDI vào Việt Nam trong thời 

gian tới. 

+ Môn loại: 337.73051 / T101Đ 

 
Mã QR 

 

79/. NGUYỄN LAN DUYÊN. Ảnh hưởng của quy mô đất đến năng 

suất nhân tố tổng hợp của nông hộ trồng lúa Đồng bằng sông Cửu Long / 

Nguyễn Lan Duyên // Tạp chí Kinh tế và Phát triển. - 2019. - Số 265.- Tr. 82 - 

92 

Tóm tắt: Nghiên cứu ảnh hưởng của quy mô đất đến năng suất nhân tố 

tổng hợp của nông hộ trồng lúa Đồng bằng sông Cửu Long. Qua đó đề xuất 

các giải pháp giúp nông hộ sử dụng quy mô đất tối ưu để tối đa hoá năng suất 

nhân tố tổng hợp. 

+ Môn loại: 338.1 / A107H 

 
Mã QR 

 

80/. NGUYỄN MINH PHONG. CPTPP - Cơ hội và thách thức với 

nông nghiệp Việt Nam / Nguyễn Minh Phong // Tạp chí Ngân hàng. - 2019. - 

Số 15.-Tr. 2 - 9 

Tóm tắt: Trình bày lộ trình cam kết nông sản trong CPTPP; những lợi 

ích và thách thức nổi bật của Việt Nam khi tham giam CPTPP. Từ đó, đề xuất 

một số giải pháp thích ứng cho nông nghiệp Việt Nam. 

+ Môn loại: 338.1 / H307Đ 

 
Mã QR 

 

81/. NGUYỄN THỊ LIÊN. Huy động nguồn lực tài chính cho phát triển nông 

nghiệp: Kinh nghiệm quốc tế và bài học với Việt Nam / Nguyễn Thị Liên // Tạp chí 
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Tài chính.- 2019. - Số 708.- Tr. 161 - 164 

Tóm tắt: Trình bày chính sách huy động và sử dụng các nguồn lực tài 

chính cho phát triển nông nghiệp ở Trung Quốc, Thái Lan, Hoà Kỳ. Qua đó, 

rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. 

+ Môn loại: 338.1 / H523Đ 
 

Mã QR 

 

82/. VŨ VĂN ĐÔNG. Phát triển nông nghiệp bền vững ở một số quốc 

gia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam / Vũ Văn Đông // Tạp chí Giáo 

dục lý luận. - 2019. - Số 291.- Tr. 41 - 48 

Tóm tắt: Dựa trên một số quan điểm về phát triển bền vững, bền vững 

trong nông nghiệp của các nhà khoa học để đí sâu nghiên cứu kinh nghiệm của 

một số quốc gia và đưa ra những bài học kinh nghiệm làm tài liệu tham khảo 

cho phát triển nông nghiệp bền vững ở Việt Nam những năm tiếp theo. 

+ Môn loại: 338.1 / PH110TR 

 
Mã QR 

 

83/. BÙI DUY LINH. Quản trị rủi ro trong chuỗi cung ứng gạo của 

Việt Nam / Bùi Duy Linh // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2019. - Số 19.- Tr. 

22 - 25 

Tóm tắt: Phân tích những nhóm rủi ro thường gặp và ảnh hưởng của 

chúng lên chuỗi cung ứng gạo của Việt Nam, từ đó, đề xuất những giải pháp 

nhằm quản trị rủi ro trong chuỗi. 

+ Môn loại: 338.1 / QU105TR 

 
Mã QR 

 

84/. BÙI THỊ NHUNG. Nâng cao năng lực cạnh tranh cho nông sản 

Việt Nam / Bùi Thị Nhung // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2019. - Số 17.- Tr. 

55 - 57 

Tóm tắt: Nêu lên thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao 

năng lực cạnh tranh cho nông sản Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế 

sâu rộng như hiện nay. 

+ Môn loại: 338.109597 / N122C 

 
Mã QR 

 

85/. NGÔ THỊ NGHĨA BÌNH. Phát triển nền nông nghiệp Việt Nam 

trong xu hướng cách mạng công nghiệp 4.0 / Ngô Thị Nghĩa Bình // Tạp chí 

Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương. - 2019. - Số 544.- Tr. 8 - 10 

Tóm tắt: Trình bày công nghiệp 4.0 trong lĩnh vực nông nghiệp; cơ hội 

của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong nông nghiệp; thách thức từ cách 

mạng công nghiệp 4.0; một số giải pháp đề xuất. 

+ Môn loại: 338.109597 / PH110TR 

 
Mã QR 

 

86/. VÕ THỊ HOÀ LOAN. Cơ hội, thách thức và giải pháp phát triển 

bền vững thuỷ sản Việt Nam / Võ Thị Hoà Loan // Tạp chí Kinh tế và Dự 

báo. - 2019. - Số 20.- Tr. 49 - 52 

Tóm tắt: Trình bày thực trạng phát triển về nuôi trồng thuỷ sản, khai thác 

thuỷ sản và xuất khẩu thuỷ sản ở Việt Nam; cơ hội và thách thức đổi với ngành 
 

Mã QR 
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thuỷ sản. Từ đó, đề xuất một số giải pháp để phát triển thuỷ sản theo hướng 

bền vững. 

+ Môn loại: 338.3 / C460H 

 

87/. PV. “Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm 

Bạc Liêu”: Xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm công nghệ tôm cả 

nước / PV // Tạp chí Biển Việt Nam. - 2019. - Số tháng 7.- Tr. 23 - 25 

Tóm tắt: Giới thiệu về "Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát 

triển tôm Bạc Liêu", dự kiến đưa vào hoạt động ổn định năm 2020, nhằm tạo 

sự lan toả mạnh và dẫn dắt ngành thuỷ sản của tỉnh phát triển đúng định hướng. 

+ Môn loại: 338.3 / KH500N 

 
Mã QR 

 

88/. ĐẶNG ĐÌNH ĐÀO. Phát triển hệ thống logistics biển Việt Nam 

đề thực hiện hoá mục tiêu phát triển kinh tế biển theo Nghị quyết số 36-

NQ/TW / Đặng Đình Đào, Nguyễn Thị Diệu Chi, Đặng Thị Thuý Hồng // Tạp 

chí Kinh tế và Dự báo. - 2019. - Số 23.- Tr. 37 - 39 

Tóm tắt: Khái quát tình hình kinh tế biển và bàn thêm một số giải pháp 

về logistics để thúc đẩy phát triển kinh tế biển nhằm thực hiện mục tiêu mà 

Nghị quyết 36 đề ra. 

+ Môn loại: 338.3 / PH110TR 

 
Mã QR 

 

89/. P.V. Phấn đấu đưa Bạc Liêu trở thành tỉnh mạnh về biển, giàu 

từ biển / P.V // Tạp chí Biển Việt Nam. - 2019. - Số tháng 7.- Tr. 20 - 22 

Tóm tắt: Trình bày việc phát triển về nuôi trồng và chế biển thuỷ sản, 

phát triển du lịch biển, phát triển năng lượng sạch và phát triển kinh tế biển gắn 

với an ninh, quốc phòng ở Bạc Liêu. 

+ Môn loại: 338.3 / PH121Đ 

 
Mã QR 

 

90/. LÊ NHẬT HẠNH. Cảm xúc tiêu cực của du khách nước ngoài khi 

đến Việt Nam: Nguyên nhân và hậu quả về mặt hành vi / Lê Nhật Hạnh // 

Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2019. - Số 264.- Tr. 66 - 76 

Tóm tắt: Tìm hiểu các trạng thái cảm xúc tiêu cực mà du khách nước 

ngoài gặp phải, nguyên nhân chính cũng như các hành vi phản ứng sau khi trải 

nghiệm cảm xúc tiêu cực. 

+ Môn loại: 338.4 / C104X 

 
Mã QR 

 

91/. VÕ THỊ NGỌC GIÀU. Cồn Sơn yên bình và xanh ngát / Võ Thị 

Ngọc Giàu // Tạp chí Du lịch. - 2019. - Số 6.- Tr. 26 - 29 

Tóm tắt: Giới thiệu về du lịch, ẩm thực Cồn Sơn - một cù lao nổi và là 

điểm du lịch nổi tiếng giữa dòng sông Hậu, thuộc quận Bình Thuỷ, thành phố 

Cần Thơ. 

+ Môn loại: 338.4 / C454S 

 
Mã QR 

 

92/. P.V. Đẩy mạnh phát triển tiềm năng du lịch văn hoá - lịch sử tỉnh Bạc Liêu 
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/ P.V // Tạp chí Biển Việt Nam. - 2019. - Số tháng 7.- Tr. 28 - 29 

Tóm tắt: Du lịch văn hoá có thể xem là thế mạnh của du lịch tỉnh Bạc 

Liêu so với các địa phương trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với 

những tài nguyên du lịch nhân văn độc đáo, đã thu hút mạnh mẽ du khách trong 

và ngoài nước đến với Bạc Liêu. 

+ Môn loại: 338.4 / Đ126M 

 
Mã QR 

 

93/. ĐẶNG THỊ THUÝ DUYÊN. Để du lịch Việt Nam trở thành ngành 

kinh tế mũi nhọn / Đặng Thị Thuý Duyên // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 

2019. - Số 20.- Tr. 37 - 40 

Tóm tắt: Trình bày một số thành tựu nổi bật của ngành Du lịch Việt Nam; 

một số yếu kếm cần tập trung khắc phục. Từ đó đề xuất một số giải pháp để 

phát triển ngành Du lịch Việt Nam. 

+ Môn loại: 338.4 / Đ250D 

 
Mã QR 

 

94/. NGUYỄN THỊ HẢI YẾN. Đổi mới ngành dệt may Việt Nam để 

thích ứng với hiệp định CPTPP / Nguyễn Thị Hải Yến // Tạp chí Quản lý nhà 

nước. - 2019. - Số 281.- Tr. 82 - 86 

Tóm tắt: Nêu lên cam kết của Chính phủ Việt Nam về ngành dệt may 

trong CPTPP: quy tắc xuất xứ và các vấn đề liên quan về dệt may trong CPTPP, 

biện pháp tự vệ thương mại với dệt may; một số giải pháp đề ngành dệt may 

Việt Nam thích ứng với CPTPP. 

+ Môn loại: 338.4 / Đ452M 

 
Mã QR 

 

95/. TẠ THỊ LAN KHANH. Hội nhập toàn cầu hoá qua công nghiệp 

văn hoá – Bài học từ Hàn Quốc / Tạ Thị Lan Khanh // Tạp chí Khoa học Đại 

học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh. - 2019. - Số 16.- Tr. 46 - 58 

Tóm tắt: Tập trung vào phân tích các chiến lược hội nhập quan hệ toàn 

cầu hoá đến chiến lược sử dụng sản phẩm Hallyu ở các quốc gia mà Hàn Quốc 

thành công. Qua đó rút ra một số kinh nghiệm cho Việt Nam trong lộ trình xây 

dựng chiến lược hội nhập toàn cầu hoá qua công nghiệp văn hoá. 

+ Môn loại: 338.4 / H452NH 

 
Mã QR 

 

96/. NGÔ THỊ HUYỀN TRANG. Một số đề xuất để phát triển du lịch 

các tỉnh thuộc vùng Đông Bắc / Ngô Thị Huyền Trang // Tạp chí Kinh tế và 

Dự báo. - 2019. - Số 22.- Tr. 44 - 47 

Tóm tắt: Khái quát thực trạng phát triển du lịch vùng Đông Bắc, cũng 

như đề xuất một số giải pháp nhằm giúp "ngành công nghiệp không khói" là 

ngành kinh tế mũi nhọn, trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của các 

địa phương trong Vùng. 

+ Môn loại: 338.4 / M458S 

 
Mã QR 

 

97/. PHÙNG THANH BÌNH. Nâng cao chỉ số cạnh tranh của ngành du lịch và lữ 

hành Việt Nam / Phùng Thanh Bình // Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. - 2019. - Số 5. 
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Tr. 24 - 31 

Tóm tắt: Trình bày thực trạng và phân tích những thách thức lớn ảnh 

hưởng đến chỉ số cạnh tranh du lịch và lữ hành của Việt Nam. Qua đó, nêu 

lên xu hướng phát triển ngành du lịch và lữ hành trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 338.4 / N122C 
 

Mã QR 

 

98/. HÀ THỊ KIM DUYÊN. Phát triển chuỗi giá trị sản phẩm du lịch 

tỉnh Đắk Lắk / Hà Thị Kim Duyên // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2019. - Số 

17.- Tr. 102 - 104 

Tóm tắt: Trình bày thực trạng chuỗi giá trị sản phẩm du lịch tại tỉnh Đắk 

Lắk. Từ đó, nêu lên một số giải pháp cần thực hiện để nâng cao chuỗi giá trị 

sản phẩm du lịch tỉnh Đắk Lắk. 

+ Môn loại: 338.4 / PH110TR 

 
Mã QR 

 

99/. NGUYỄN HỮU NGHỊ. Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù sông 

nước - miệt vườn - biển đảo ở miền Tây Nam Bộ / Nguyễn Hữu Nghị // Tạp 

chí Khoa học xã hội thành phố Hồ Chí Minh. - 2019. - Số 249.- Tr. 9 - 23 

Tóm tắt: Trình bày những lý luận chung về sản phẩm du lịch và sản phẩm 

du lịch đặc thù; thực trạng tài nguyên du lịch sông nước, miệt vườn, biển đảo 

Tây Nam Bộ; việc kết nối và xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù sông nước - 

miệt vườn - biển đảo. 

+ Môn loại: 338.4 / PH110TR 

 
Mã QR 

 

100/. NGUYỄN ANH TUẤN. Phát triển du lịch theo hướng tăng 

trưởng xanh ở Việt Nam / Nguyễn Anh Tuấn // Tạp chí Du lịch. - 2019. - Số 

7.- Tr. 23 - 25 

Tóm tắt: Trình bày việc phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh 

ở Việt Nam hiện nay; định hướng, giải pháp phát triển du lịch theo hướng tăng 

trưởng xanh ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 338.4 / PH110TR 

 
Mã QR 

 

101/. NGUYỄN DOÃN THỊ LIỄU. Phát triển sản phẩm du lịch Việt 

Nam trong bối cảnh của cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 / Nguyễn Doãn 

Thị Liễu // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2019. - Số 20.- Tr. 41 - 44 

Tóm tắt: Trình bày thực trạng phát triển sản phẩm du lịch Việt Nam; 

những khó khăn, hạn chế chủ yếu. Từ đó đề xuất một số giải pháp cần thực 

hiện trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 338.4 / PH110TR 

 
Mã QR 

 

102/. PHẠM THỊ CAM. Phát triển du lịch Ninh Bình theo hướng bền 

vững / Phạm Thị Cam // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2019. - Số 23.- Tr. 85 - 

88 

Tóm tắt: Trình bày những kết quả đạt được của ngành Du lịch tỉnh Ninh 

Bình; một số khó khăn, trở ngại. Qua đó, nêu lên một số giải pháp nhằm phát 
 

Mã QR 
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triển ngành du lịch tỉnh Ninh Bình theo hướng bền vững. 

+ Môn loại: 338.4 / PH110TR 

 

103/. VÕ THỊ MINH LỆ. Triển vọng tham gia chuỗi dệt may khu vực 

Lan Thương - Mê Công của Việt Nam / Võ Thị Minh Lệ, Nguyễn Thị Hồng 

Nga // Tạp chí Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới. - 2019. - Số 4.- Tr. 

55 - 65 

Tóm tắt: Phân tích thực trạng của ngành Dệt may Việt Nam, từ đó nhận 

định triển vọng của Việt Nam khi tham gia chuỗi dệt may Lan Thương - Mê 

Công dựa trên các đánh giá về thế mạnh và khó khăn của ngành trong chuỗi 

giá trị này. 

+ Môn loại: 338.4 / TR305V 

 
Mã QR 

 

104/. ĐẶNG THỊ DIỆU TRANG. Về tính hiện đại trong phát triển du 

lịch cộng đồng từ góc nhìn văn hoá / Đặng Thị Diệu Trang // Tạp chí Tạp chí 

Văn hoá học. - 2019. - Số 3.- Tr. 67 - 75 

Tóm tắt: Chỉ ra một trong những khía cạnh biểu hiện của tính hiện đại 

trong phát triển du lịch cộng đồng là vấn đề hàng hoá hoá văn hoá với những 

tác động của nó đối với sự biến đổi văn hoá địa phương, đồng thời tạo nên 

những khát vọng về một cuộc sống hiện đại của cách chủ thể cộng đồng. 

+ Môn loại: 338.4 / V250T 

 
Mã QR 

 

105/. LƯƠNG MINH HẢI. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ 

cao trong doanh nghiệp nông nghiệp / Lương Minh Hải // Tạp chí Quản lý 

nhà nước. - 2019. - Số 281.- Tr. 72 - 76 

Tóm tắt: Trình bày thực trạng ứng dụng khoa học và công nghệ cao trong 

doanh nghiệp nông nghiệp ở Việt Nam; một số giải pháp đẩy mạnh ứng dụng 

khoa học và công nghệ cao trong doanh nghiệp nông nghiệp. 

+ Môn loại: 338.7 / Đ126M 

 
Mã QR 

 

106/. DƯƠNG NGỌC HỒNG. Đổi mới sáng tạo của các quốc gia trên 

thế giới và kinh nghiệm đối với Việt Nam / Dương Ngọc Hồng // Tạp chí 

Kinh tế và Dự báo. - 2019. - Số 20.- Tr. 86 - 88 

Tóm tắt: Phản ánh đổi mới sáng tạo của Hàn Quốc, Singapore; thực trạng 

đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Qua kinh nghiệm đổi mới sáng tạo của các nước 

trên thế giới, đề ra một số gợi ý cho Việt Nam. 

+ Môn loại: 338.7 / Đ452M 

 
Mã QR 

 

107/. NGUYỄN KIM ANH. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phát 

triển R&D: Kinh nghiệm của Đức và gợi ý cho Việt Nam / Nguyễn Kim 

Anh, Vũ Đoàn Minh Thuý // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2019. - Số 22.- Tr. 

48 - 51 

Tóm tắt: Nêu lên những kinh nghiệm của Đức và rút ra những gợi ý cho 

Việt Nam khi xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển 

 
Mã QR 
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R&D (nghiên cứu và phát triển) nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, nhất là 

trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. 

+ Môn loại: 338.7 / H450TR 

 

108/. ĐỖ TRƯỜNG SƠN. Nhìn lại diễn biến đầu tư mua bán và sáp 

nhập (M&A) tại Việt Nam giai đoạn 2014-2018 / Đỗ Trường Sơn // Tạp chí 

Kinh tế và Dự báo. - 2019. - Số 20.- Tr. 30 - 32 

Tóm tắt: Tập trung vào hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) doanh 

nghiệp tại Việt Nam thời gian qua bằng các số liệu thống kê và nghiên cứu một 

số thương vụ nổi bật trong giai đoạn 2014-2018. 

+ Môn loại: 338.7 / NH311L 

 
Mã QR 

 

109/. ĐẶNG THÀNH LÊ. Phát triển doanh nghiệp xã hội ở một số 

quốc gia trên thế giới và giá trị tham khảo đối với Việt Nam / Đặng Thành 

Lê, Khoa Anh Thắng // Tạp chí Khoa học thương mại. - 2019. - Số 130.- Tr. 

66 - 72 

Tóm tắt: Tập trung xem xét kinh nghiệm quốc tế để rút ra bài học chính 

sách, để đánh giá khái quát thực trạng phát triển của doanh nghiệp xã hội Việt 

Nam, rà soát chính sách hiện tại của Chính phủ Việt Nam giành cho doanh 

nghiệp xã hội. 

+ Môn loại: 338.7 / PH110TR 

 
Mã QR 

 

110/. ĐẶNG DUY HƯNG. Chiến lược công nghiệp hoá rút ngắn: 

Thực tiễn quốc tế và kinh nghiệm đối với Việt Nam / Đặng Duy Hưng // Tạp 

chí Kinh tế và Dự báo. - 2019. - Số 17.- Tr. 65 - 68 

Tóm tắt: Nhiều nước thực hiện công nghiệp hoá rút ngắn nhờ đó tránh 

được những khó khăn và gian khổ mà các nước đi trước phải trải qua. Bài viết 

đề cập một số điều kiện cơ bản nhất được rút ra từ kinh nghiệm các nước đi 

trước. 

+ Môn loại: 338.9 / CH305L 

 
Mã QR 

 

111/. NGUYỄN ANH TUẤN. Phát triển nền kinh tế xanh: Kinh 

nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam / Nguyễn Anh Tuấn // Tạp chí Kinh 

tế Châu Á - Thái Bình Dương. - 2019. - Số 543.- Tr. 70 - 72 

Tóm tắt: Trình bày kinh nghiệm phát triển nền kinh tế xanh ở châu Âu, 

Trung Quốc, Hàn Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc phát 

triển nền kinh tế xanh. 

+ Môn loại: 338.9 / PH110TR 

 
Mã QR 

 

112/. TRẦN THỊ HÀ. Tăng trưởng toàn cầu trong bối cảnh mới và 

khuyến nghị cho Việt Nam / Trần Thị Hà // Tạp chí Thông tin phục vụ lãnh 

đạo. - 2019. - Số 15.- Tr. 1 - 10 

Tóm tắt: Dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2019; những nhân tố 

chí phối đà tăng trưởng của kinh tế toàn cầu; dự báo tăng trưởng Việt Nam và 
 

Mã QR 
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một số khuyến nghị. 

+ Môn loại: 338.9 / T116TR 

 

113/. NGUYỄN MINH HẢI. Ảnh hưởng của Cách mạng Công nghiệp 

4.0 tới tăng trưởng ở Việt Nam / Nguyễn Minh Hải // Tạp chí Kinh tế và Dự 

báo. - 2019. - Số 22.- Tr. 24 - 27 

Tóm tắt: Nêu lên những cơ hội và thách thức từ Cách mạng công nghiệp 

4.0 đối với Việt Nam, từ đó đề xuất một số giải pháp giúp Việt Nam tăng trưởng 

nhanh và bền vững. 

+ Môn loại: 338.9597 / A107H 

 
Mã QR 

 

114/. ĐÀM ĐỨC QUANG. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới phát 

triển công nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh / Đàm Đức Quang // Tạp 

chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương. - 2019. - Số 544.- Tr. 26 - 28 

Tóm tắt: Phân tích các nhân tố chủ yếu ảnh hướng tới sự phát triển công 

nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh, tập trung vào các nhân tố như thể chế, 

nguồn lực con người, tài chính và một số các nhân tố khác. 

+ Môn loại: 338.9597 / C101NH 

 
Mã QR 

 

115/. PHẠM THỊ HIỀN. Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn 

với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế 
/ Phạm Thị Hiền, Nguyễn Thị Phương Dung // Tạp chí Quản lý giáo dục. - 

2019. - Số 5.- Tr. 14 - 19 

Tóm tắt: Trình bày những thành tựu đạt được và một số vấn đề đặt ra 

trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức 

ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Từ đó, đề xuất một số khuyến 

nghị mang tính giải pháp đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá 

gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 

+ Môn loại: 338.9597 / Đ126M 

 
Mã QR 

 

116/. PHẠM ĐỨC ANH. Giải pháp phát triển kinh tế xanh tại Việt 

Nam / Phạm Đức Anh // Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương. - 2019. 

- Số 544.- Tr. 44 - 46 

Tóm tắt: Trình bày cơ hội và thách thức phát triển kinh tế xanh ở Việt 

Nam; đề xuất một số giải pháp phát triển kinh tế xanh tại Việt Nam. 

+ Môn loại: 338.9597 / GI-103PH 

 
Mã QR 

 

117/. ĐẶNG THỊ KIM DUNG. Phát triển logistics xanh hướng tới bền 

vững / Đặng Thị Kim Dung // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2019. - Số 19.- Tr. 

16 - 18 

Tóm tắt: Thực tiễn tại Việt Nam cho thấy, logistics xanh còn khá mới mẻ 

và chưa phát triển, cũng như chưa được quan tâm đúng mức. Bài viết phân tích 

thực trạng, từ đó đề xuất một số giải pháp phát triển logistics xanh tại Việt 

Nam. 

 
Mã QR 
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+ Môn loại: 338.9597 / PH110TR 

 

118/. GIA BẢO. Kiến tạo một Đồng bằng sông Cửu Long thịnh vượng 

/ Gia Bảo, Lê Thanh, Hà Văn // Báo Cần Thơ. - 2019. - Ngày 12 tháng 8.- Tr. 

8 

Bài 1 : Dấu ấn 120  

Tóm tắt: Nêu lên những kết quả đạt được trên các lĩnh vực nông nghiệp, 

công nghiệp-xây dựng, thương mại-dịch vụ sau 2 năm thực hiện nghị quyết 

120 của Chính phủ "Về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích 

ứng với biến đổi khí hậu". 

+ Môn loại: 338.95978 / K305T 

 
Mã QR 

 

119/. GIA BẢO. Kiến tạo một Đồng bằng sông Cửu Long thịnh vượng 

/ Gia Bảo, Lê Thanh, Hà Văn // Báo Cần Thơ. - 2019. - Ngày 13 tháng 8.- Tr. 

8 

Bài 2 : Lúng túng hiện thực hoá tầm nhìn  

Tóm tắt: Tư duy hiện đại về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu 

Long trong bối cảnh biến đổi khí hậu cần huy động tối đa các nguồn lực cùng 

tham gia và phải có những người nông dân đổi mới, chính quyền năng động. 

Nhưng thực tế các địa phương còn đang loay hoay với bài toán kiến tạo để phát 

triển. 

+ Môn loại: 338.95978 / K305T 

 
Mã QR 

 

120/. GIA BẢO. Kiến tạo một Đồng bằng sông Cửu Long thịnh vượng 

/ Gia Bảo, Lê Thanh, Hà Văn // Báo Cần Thơ. - 2019. - Ngày 15 tháng 8.- Tr. 

8 

Bài 3 : Lo lắng sinh kế và sự trù phú của đồng bằng  

Tóm tắt: Sự phát triển của Đồng bằng sông Cửu Long không chỉ cho 

đồng bằng, mà còn cho cả nước và quốc tế. Tuy nhiên, đồng bằng đang đứng 

trước nguy cơ chìm và loay hoay với bài toán chuyển đổi sinh kế. 

+ Môn loại: 338.95978 / K305T 

 
Mã QR 

 

121/. GIA BẢO. Kiến tạo một Đồng bằng sông Cửu Long thịnh vượng 

/ Gia Bảo, Lê Thanh, Hà Văn // Báo Cần Thơ. - 2019. - Ngày 16 tháng 8.- Tr. 

8 

Bài cuối : Xoay trục phát triển  

Tóm tắt: Nghị quyết 120 cùng với Quyết định 593 của Chính phủ (2016) 

thí điểm về Liên kết vùng và Luật quy hoạch (2017) hiệu lực từ ngày 1-1-2019, 

được đánh giá là ba công cụ chính sách liên hoàn, hỗ trợ cho định hướng quy 

hoạch tích hợp phát triển vùng đồng bằng. Đây còn là cơ cở để xoay trục phát 

triển Đồng bằng sông Cửu Long. 

+ Môn loại: 338.95978 / K305T 

 
Mã QR 
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122/. LÊ MINH SƠN. Một số nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh 

tế các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long / Lê Minh Sơn, Bùi Kiều Anh // 

Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2019. - Số 21.- Tr. 41 - 46 

Tóm tắt: Nghiên cứu, đánh giá các nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh 

tế, tăng năng suất lao động của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Qua đó, nêu 

lên mốt số gợi ý chính sách từ việc phân tích tác động của các nhân tố trên đối 

với tăng trưởng GRDP của Vùng. 

+ Môn loại: 338.95978 / M458S 

 
Mã QR 

 

340. LUẬT PHÁP 

 

123/. HOÀNG MINH HỘI. Cơ chế pháp lý kiểm soát việc thực hiện 

quyền lực nhà nước đối với chính quyền địa phương: Thực trạng và giải 

pháp / Hoàng Minh Hội // Tạp chí Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. - 2019. - Số 

11.- Tr. 20 - 27, 45 

Tóm tắt: Phân tích những vấn đề lý luận, đánh giá thực trạng và đề xuất 

giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế pháp lý kiểm soát việc thực hiện quyền lực 

nhà nước đối với chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay. 

+ Môn loại: 342.59704 / C460CH 

 
Mã QR 

 

124/. BÙI SỸ LỢI. Chính sách pháp luật lao động liên quan đến đảm 

bảo an toàn cho lao động nữ - Đề xuất hoàn thiện chính sách / Bùi Sỹ Lợi 

// Tạp chí Nghiên cứu Gia đình & Giới. - 2019. - Số 281.- Tr. 82 - 86 

Tóm tắt: Dựa trên tài liệu sẵn có và các văn bản pháp luật về lao động, 

bài viết tập trung phân tích các quy định, các chính sách pháp luật lao động liên 

quan đến đảm bảo an toàn cho lao động nữ, qua đó đề xuất hoàn thiện chính 

sách. 

+ Môn loại: 344.59701 / CH312S 

 
Mã QR 

 

350. HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ KHOA HỌC QUÂN SỰ 
 

125/. TRƯƠNG HỒNG DỰ. Kết quả triển khai xây dựng chính quyền 

điện tử tại thành phố Cần Thơ / Trương Hồng Dự // Tạp chí Tổ chức nhà 

nước. - 2019. - Số 7.- Tr. 70 - 73 

Tóm tắt: Giới thiệu những tiện ích, hiệu quả thiết thực của chính quyền 

điện tử đã và đang được thành phố Cần Thơ triển khai trong những năm qua. 

+ Môn loại: 352.14 / K258QU 

 
Mã QR 

 

126/. PHẠM MINH TRÍ. Các thành phần cấu thành năng lực của đội 

ngũ quản lý hợp tác xã nông nghiệp tại Đồng bằng sông Cửu Long / Phạm 

Minh Trí, Thái Anh Hoà, Lê Quang Thông // Tạp chí Kinh tế và Phát triển. - 

2019. - Số 265.- Tr. 46 - 55 

Tóm tắt: Giới thiệu một cách tiếp cận mới cho công tác quản trị nguồn 

nhân lực trong lĩnh vực hợp tác xã nông nghiệp, xây dựng hoàn chỉnh mô hình 

 
Mã QR 
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năng lực theo hướng tiếp cận đa chiều dựa vào nhu cầu năng lực chung của đội 

ngũ quản lý hợp tác xã nông nghiệp tại Đồng bằng sông Cửu Long. 

+ Môn loại: 352.6 / C101TH 

 

127/. TRẦN VANG PHỦ. Một số tồn tại trong quản lý nhà nước đối 

với Chợ nổi Cái Răng và kiến nghị hoàn thiện / Trần Vang Phủ // Tạp chí 

Kinh tế và Dự báo. - 2019. - Số 23.- Tr. 92 - 94 

Tóm tắt: Nêu lên một số hạn chế trong quản lý đối với hoạt động tại Chợ 

nổi Cái Răng. Qua đó, đề xuất một số giải pháp và kiến nghị đối với công tác 

quản lý Chợ nổi Cái Răng. 

+ Môn loại: 353.7 / M458S 

 
Mã QR 

 

128/. ĐẶNG HUÂN. Thành phố Cần Thơ: Quy hoạch phát triển và 

quản lý báo chí đến năm 2025 / Đặng Huân // Tạp chí Thông tin và Truyền 

thông thành phố Cần Thơ. - 2019. - Số 22.- Tr. 6 

Tóm tắt: Trình bày nội dung chính của quy hoạch báo chí đến năm 2025: 

đối với nhóm báo in và tạp chí, đối với phát thành và truyền hình, đối với tạp 

chí điện tử và báo điện tử. Đồng thời cho thấy, việc thực hiện Đề án quy hoạch 

phát triển và quản lý báo chí, đối với Cần Thơ cũng sẽ đặt ra nhiều thời cơ, 

thách thức đan xen. 

+ Môn loại: 354.750959793 / TH107PH 

 
Mã QR 

 

129/. NGUYỄN HUY HIỆP. Đối ngoại quốc phòng thời kỳ đổi mới và 

hội nhập quốc tế / Nguyễn Huy Hiệp // Tạp chí Lịch sử Đảng. - 2019. - Số 

344.- Tr. 72 - 76 

Tóm tắt: Trình bày những kết quả đạt được của hoạt động ngoại giao 

quốc phòng từ thực tiễn hơn 30 thực hiện đường lối đổi mới đất nước; các nội 

dung cơ bản nhằm tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế và đối ngoại quốc phòng 

trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 355.6 / Đ452NG 

 
Mã QR 

 

130/. PHẠM QUỐC QUYẾT. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại 

quốc phòng và vận dụng ở nước ta hiện nay / Phạm Quốc Quyết, Nguyễn 

Thị Hoàng Nhung // Tạp chí Nhịp cầu tri thức. - 2019. - Số 3.- Tr. 23 - 27 

Tóm tắt: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại và đối ngoại quốc 

phòng; việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại quốc phòng trong 

tình hình hiện nay. 

+ Môn loại: 355.6 / T550T 

 
Mã QR 

 

131/. LÊ THỊ LÝ. Xe đạp thồ: Một phương tiện vận chuyển quan 

trọng phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 / Lê Thị Lý // Tạp chí 

Văn thư lưu trữ Việt Nam. - 2019. - Số 5.- Tr. 40 - 44 

Tóm tắt: Nêu lên vai trò của xe đạp thồ - phương tiện vận chuyển quan 

trọng phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 . Hình ảnh xe đạp thồ là 
 

Mã QR 
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một biểu tượng của sự sáng tạo và sức mạnh của chiến tranh nhân dân, toàn 

dân đánh giặc, toàn dân kháng chiến. 

+ Môn loại: 355.8 / X200Đ 

 

360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI 
 

132/. BÙI THỊ THU HÀ. Chính sách bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho 

lao động phi chính thức: Bài học kinh nghiệm từ Pháp / Bùi Thị Thu Hà, 

Phạm Minh Tú // Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương. - 2019. - Số 

544.- Tr. 50 - 51 

Tóm tắt: Bảo hiểm hưu trí là một cơ chế an sinh xã hội quan trọng nhằm 

đảm bảo thu nhập dài hạn. Bài viết đề cập một số đặc điểm về hệ thống an sinh 

xã hội Pháp, một trong những nước có hệ thống an sinh xã hội tốt nhất thế giới, 

từ đó đề ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. 

+ Môn loại: 368.3 / CH312S 

 
Mã QR 

 

133/. LẠI THỊ THANH LOAN. Hệ thống quỹ hưu trí tại Việt Nam: 

Thực trạng và giải pháp / Lại Thị Thanh Loan // Tạp chí Ngân hàng. - 2019. 

- Số 15.-Tr. 40 - 46 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về hệ thống Quỹ hưu trí; thực trạng hệ thống 

Quỹ hưu trí Việt Nam hiện nay: quỹ bảo hiểm xã hội, phát triển quỹ hưu trí tự 

nguyện. Qua đó, đề xuất một số giải pháp. 

+ Môn loại: 368.3 / H250TH 

 
Mã QR 

 

134/. ĐẶNG THỊ MINH THUỶ. Bảo hiểm y tế toàn dân của một số 

nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam / Đặng Thị Minh 

Thuỷ // Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương. - 2019. - Số 544.- Tr. 52 

- 54 

Tóm tắt: Nghiên cứu kinh nghiệm của Cộng hoà Liên Bang Đức, Nhật 

Bản, Hàn Quốc về chính sách và chương trình thực hiện bảo hiểm y tế toàn 

dân, từ đó rút ra bài học cho Việt Nam. 

+ Môn loại: 368.38 / B108H 

 
Mã QR 

 

370. GIÁO DỤC HỌC 
 

135/. NGUYỄN VĂN HOÀ. Đổi mới nền giáo dục và vai trò của giáo 

dục - đào tạo trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư / Nguyễn 

Văn Hoà // Tạp chí Triết học. - 2019. - Số 337.- Tr. 30 - 38 

Tóm tắt: Luận giải và góp phần làm rõ sự phát triển của cuộc cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư đang đặt ra những yêu cầu và tạo điều kiện cho đổi mới 

giáo dục và đào tạo; ngược lại giáo dục và đào tạo có vai trò vô cùng quan 

trọng đối với sự phát triển đất nước trong điều kiện cuộc cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư. 

+ Môn loại: 370.9597 / Đ452M 

 
Mã QR 
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380. THƯƠNG MẠI, PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG, 

GTVT 
 

136/. TRẦN NGỌC DŨNG. Thương mại Việt Nam trong cuộc khai 

thác thuộc địa lần thứ nhất qua tư liệu của người Anh / Trần Ngọc Dũng // 

Tạp chí Tia sáng. - 2019. - Số 16.- Tr. 39 - 42 

Tóm tắt: Sử dụng tài liệu từ góc nhìn bên ngoài - nước Anh, để đưa ra 

một cách tiếp cận khách quan và nhiều chiều về kinh tế Việt Nam thuộc Pháp, 

cụ thể là thương mại trong giai đoạn 1897-1914. 

+ Môn loại: 381 / TH561M 

 
Mã QR 

 

137/. NGUYỄN BÌNH DƯƠNG. Ảnh hưởng của các FTA thế hệ mới 

tới xuất khẩu nông sản của Việt Nam / Nguyễn Bình Dương // Tạp chí Những 

vấn đề kinh tế và chính trị thế giới. - 2019. - Số 4.- Tr. 45 - 54 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về các FTA thế hệ mới và xuất khẩu nông 

sản của Việt Nam; phân tích cơ hội và thách thức của các Hiệp định thương 

mại tự do thế hệ mới tới xuất khẩu nông sản của Việt Nam; gợi ý một số hàm 

ý chính sách để Việt Nam tận dụng cơ hội, đẩy lùi thách thức khi Việt Nam 

tham gia FTA. 

+ Môn loại: 382 / A107H 

 
Mã QR 

 

138/. TRẦN THỊ QUỲNH HOA. Căng thẳng thương mại quốc tế và 

vấn đề đặt ra đối với Việt Nam / Trần Thị Quỳnh Hoa // Tạp chí Thông tin 

phục vụ lãnh đạo. - 2019. - Số 15.- Tr. 11 - 21 

Tóm tắt: Căng thẳng thương mại quốc tế gia tăng, tạo áp lực đối với 

thương mại toàn cầu, ảnh hưởng đến thương mại và tăng trưởng của Việt Nam. 

Để giảm thiểu những rủi ro này, Việt Nam cần thực hiện một số giải pháp nhằm 

thúc đẩy xuất khẩu, tạo đà cho tăng trưởng kinh tế. 

+ Môn loại: 382 / C116TH 

 
Mã QR 

 

139/. KHÁNH NAM. Hợp tác thương mại hiệu quả với đối tác Trung 

Quốc / Khánh Nam // Báo Cần Thơ. - 2019. - Ngày 6 tháng 7.- Tr. 5 

Tóm tắt: Trung Quốc luôn là đối tác thương mại lớn của Việt Nam nói 

chung và của thành phố Cần Thơ nói riêng. Không chỉ phát triển về mặt kinh 

tế Cần Thơ còn có mối quan hệ giao lưu văn hoá xã hội với thành phố kết 

nghĩa Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. 

+ Môn loại: 382 / H101T 

 
Mã QR 

 

140/. ĐÀO MẠNH NINH. Một số vấn đề về thương mại giữa Việt Nam 

và Trung Quốc / Đào Mạnh Ninh // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2019. - Số 

23.- Tr. 33 - 36 

Tóm tắt: Nêu lên thực trạng thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc; 

một số vấn đề đặt ra cho thương mại giữa hai nước. Qua đó, đề xuất một số 
 

Mã QR 
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giải pháp cho Việt Nam trong hoạt động xuất - nhập khẩu hàng hoá với Trung 

Quốc. 

+ Môn loại: 382 / M458S 

 

141/. ĐỖ THỊ BÌNH. Thúc đẩy xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam sang EU 

dưới tác động của EVFTA / Đỗ Thị Bình, Trần Văn Công // Tạp chí Kinh tế 

và Dự báo. - 2019. - Số 22.- Tr. 20 - 23 

Tóm tắt: Tập trung làm rõ những tác động chính của EVFTA đến thuỷ 

sản Việt Nam. Từ đó, đưa ra những giải pháp, khuyến nghị thúc đẩy xuất khẩu 

thuỷ sản Việt Nam trên thị trường EU dưới tác động của Hiệp định này. 

+ Môn loại: 382 / TH506Đ 

 
Mã QR 

 

142/. NGUYỄN VĂN TẬN. Vai trò của Việt Nam trong hệ thống 

thương mại biển Đông thời cận đại (thế kỷ XVI - thế kỷ XVIII) / Nguyễn 

Văn Tận, Hoàng Thị Anh Đào // Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á. - 2019. - 

Số 6.- Tr. 3 - 9 

Tóm tắt: Trình bày hệ thống thương mại Biển Đông thời cận đại; vai trò 

của Việt Nam trong hệ thống thương mại Biển Đông thế kỷ XVI - XVIII: vai 

trò trung chuyển trên các dòng hải thương khu vực và quốc tế, vai trò là nơi 

xây dựng các thương điểm. 

+ Môn loại: 382 / V103TR 

 
Mã QR 

 

143/. HỒ CHÂU. Quan hệ thương mại giữa Đàng Trong thời chúa 

Nguyễn với một số nước phương Tây thế kỷ XVII - XVIII / Hồ Châu // Tạp 

chí Nghiên cứu lịch sử. - 2019. - Số 517.- Tr. 26 - 39 

Tóm tắt: Trình bày chính sách mở cửa, phát triển ngoại thương của chúa 

Nguyễn ở Đàng Trong; quan hệ thương mại giữa Đàng Trong thời chúa 

Nguyễn với một số nước phương Tây thế kỷ XVII - XVIII. 

+ Môn loại: 382.09597 / QU105H 

 
Mã QR 

 

144/. PHẠM VĂN TÀI. Phát triển dịch vụ logistics tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu / Phạm Văn Tài // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2019. - Số 22.- Tr. 62 - 64 

Tóm tắt: Đánh giá thực trạng hoạt động logistics tại tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp phát triển trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 388 / PH110TR 
 

Mã QR 

 

145/. ĐẶNG THÀNH CƯƠNG. Kinh nghiệm của một số quốc gia về 

sử dụng ODA trong giao thông đường bộ và gợi ý cho Việt Nam / Đặng 

Thành Cương, Trịnh Thị Hằng // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2019. - Số 17.- 

Tr. 76 - 78 

Tóm tắt: Việc sử dụng các nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng ngành giao 

thông vận tải, đặc biệt là trong giao thông đường bộ được Nhà nước ta đặc biệt 

quan tâm. Bài viết trình bày kinh nghiệm của Trung Quốc, Indonesia về sử 

 
Mã QR 
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dụng vốn ODA trong giao thông đường bộ và nêu lên một số gợi ý cho Việt 

Nam. 

+ Môn loại: 388.1 / K312NGH 

 

390. PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN 
 

146/. THANH HIỀN. Chợ nổi Cái Răng - Nét văn hoá đặc trưng miền 

Tây sông nước / Thanh Hiền // Tạp chí Du lịch. - 2019. - Số 7.- Tr. 32 - 35 

Tóm tắt: Giới thiệu về chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ) một trong những chợ 

nổi lâu đời ở miền Tây. Chợ nổi Cái Răng không chỉ tạo điều kiện sinh sống 

cho người dân mà còn góp phần giữ gìn nét văn hoá truyền thống của Nam Bộ. 

+ Môn loại: 390.0959793 / CH460N 

 
Mã QR 

 

147/. PHAN THỊ ANH THƯ. Về chơi chợ nổi Cái Răng / Phan Thị Anh 

Thư // Tạp chí Thanh niên. - 2019. - Số 28.- Tr. 22 - 23 

Tóm tắt: Giới thiệu về chợ nổi Cái Răng thuộc quận Cái Răng, thành phố 

Cần Thơ. Chợ nổi Cái Răng biểu hiện sự giàu có sung túc của vùng sông nước 

Đồng bằng sông Cửu Long, trở thành nét văn hoá độc đáo miền Tây Nam Bộ 

thu hút sự đam mê, khám phá của biết bao khách du lịch. 

+ Môn loại: 390.0959793 / V250CH 

 
Mã QR 

 

148/. TRẦN HỮU SƠN. Trang phục các dân tộc thiểu số với vấn đề 

phát triển du lịch / Trần Hữu Sơn, Trần Thuỳ Dương // Tạp chí Tạp chí Văn 

hoá học. - 2019. - Số 3.- Tr. 75 - 81 

Tóm tắt: Trang phục các dân tộc thiểu số Việt Nam là di sản văn hoá đa 

dạng, mang đậm dấu ấn tộc người. Bài viết đề xuất xu hướng bảo tồn phát huy 

giá trị di sản trang phục truyền thống thông qua hoạt động du lịch ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 391.009597 / TR106PH 

 
Mã QR 

 

149/. LÊ XUÂN. Tết Chol-chnam-thmay của người Khmer Nam Bộ / 

Lê Xuân // Tạp chí Văn hoá các dân tộc. - 2019. - Số 5 + 6.- Tr. 35 - 36 

Tóm tắt: Giới thiệu về Tết Chol-chnam-thmay của người Khmer Nam 

Bộ. Cũng như tết cổ truyền của các dân tộc khác, Chol-chnam-thmay của đồng 

bào dân tộc Khmer Nam Bộ tuy có cùng ý nghĩa nhưng lại được tổ chức với 

tập tục khác biệt theo bản sắc văn hoá của mình. 

+ Môn loại: 394.62095977 / T258CH 

 
Mã QR 

 

150/. LÊ XUÂN HOAN. Không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên 

sau 13 năm nhìn lại / Lê Xuân Hoan // Tạp chí Văn hoá học. - 2019. - Số 3.- 

Tr. 51 - 54 

Tóm tắt: Giới thiệu một số biện pháp bảo tồn và phát huy giá trị Không 

gian văn hoá cồng chiên Tây Nguyên đã được thực hiện ở tỉnh Gia Lai và các 

tỉnh Tây Nguyên. 

+ Môn loại: 398.09597 / KH455GI 

 
Mã QR 
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151/. TRẦN TRỌNG TRIẾT. Tấm bình phong trước đình làng ở 

Nam Bộ/Trần Trọng Triết // Tạp chí Người cao tuổi. - 2019. - Số 270.- Tr. 3  

Tóm tắt: Trình bày ý nghĩa, mục đích và giá trị biểu tượng của tấm bình 

phong trước đình làng ở Nam Bộ. Qua đó cho thấy, Bình phong là một kiến 

trúc mang giá trị biểu tượng tâm linh nhằm thể hiện lòng mong muốn về sự 

trường tồn của thôn ấp, sự thịnh vượng của xóm làng và sự bình an cho cộng 

đồng. 

+ Môn loại: 398.095977 / T120B 

 
Mã QR 

 

152/. TĂNG VĂN THÒN. Đặc điểm ngôn ngữ thơ bảy chữ trong dân 

ca người Khmer Nam bộ / Tăng Văn Thòn // Tạp chí Nghiên cứu văn học. - 

2019. - Số 7.- Tr. 50 - 56 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về thơ Khmer và thơ 7 chữ của người Khmer 

Nam Bộ; đặc điểm ngôn ngữ thơ bảy chữ trong dân ca của người Khmer Nam 

Bộ. 

+ Môn loại: 398.209597 / Đ113Đ 

 
Mã QR 

 

153/. NGUYỄN KIM CHÂU. Hình tượng quan công qua câu đối trong 

chùa, miễu người Hoa ở An Giang / Nguyễn Kim Châu // Tạp chí Nghiên 

cứu văn học. - 2019. - Số 7.- Tr. 22 - 30 

Tóm tắt: Tìm hiểu ý nghĩa, giá trị văn hoá, văn chương của những câu 

đối được sưu tầm tại các chùa, miếu người Hoa ở An Giang qua việc khảo sát 

trường hợp những câu đối được sưu tầm tại các chùa, miếu người hoa ở An 

Giang qua việc khảo sát những câu đối có nội dung khắc hoạ chân dung Quan 

Công nổi tiếng thời Tam Quốc. 

+ Môn loại: 398.209597 / H312T 

 
Mã QR 

 

154/. TRẦM THANH TUẤN. Sự tích ao Bà Om truyền thuyết tiêu 

biểu của người Khmer ở Trà Vinh / Trầm Thanh Tuấn // Tạp chí Nghiên cứu 

văn học. - 2019. - Số 7.- Tr. 121 - 126 

Tóm tắt: Khảo sát văn bản sự tích ao Bà Om qua các công trình nghiên 

cứu. Qua đó cho thấy, Sự tích ao Bà Om là một truyền thuyết có quá trình lưu 

truyền rộng khắp không chỉ ở Trà Vinh mà còn ở nhiều tỉnh thành có đông 

đồng bào Khmer sinh sống. 

+ Môn loại: 398.209597 / S550T 

 
Mã QR 

 

155/. HỒ QUỐC HÙNG. Truyện cười dân gian Khmer trong đời sống 

thực tại / Hồ Quốc Hùng, Huỳnh Vũ Lam // Tạp chí Nghiên cứu văn học. - 

2019. - Số 7.- Tr. 31 - 41 

Tóm tắt: Trình bày về truyện cười dân gian Khmer trong đời sống văn 

hoá tinh thần của người Khmer Nam Bộ. Truyện cười Khmer cho thấy sự hài 

hoà giữa văn hoá tín ngưỡng và sinh hoạt đời thường. 

+ Môn loại: 398.209597 / TR527C 

 
Mã QR 
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156/. PHẠM TIẾT KHÁNH. Truyện cổ dân gian Chăm và Khmer 

Nam bộ - Nhìn từ góc độ đề tài / Phạm Tiết Khánh // Tạp chí Nghiên cứu văn 

học. - 2019. - Số 7.- Tr. 12 - 21 

Tóm tắt: Tiếp cận truyện cổ dân gian Chăm và Khmer dưới góc độ đề tài 

để cung cấp những điểm gặp gỡ và khác biệt về phạm vi hiện thực được đề cập 

đến trong truyện cổ dân gian của hai dân tộc, nơi lưu giữ được nhiều dấu ấn về 

cuộc sống tinh thần và vật chất của người Chăm và Khmer với nhiều màu sắc, 

hình hài sống động và phong phú. 

+ Môn loại: 398.2095978 / TR527C 

 
Mã QR 

 

400. NGÔN NGỮ HỌC 
 

157/. NGUYỄN TRƯƠNG TUẤN. Vương Hồng Sển và tự vị tiếng Việt 

miền Nam nhìn từ văn hoá tộc người Nam bộ / Nguyễn Trương Tuấn // Tạp 

chí Nghiên cứu văn học. - 2019. - Số 7.- Tr. 100 - 111 

Tóm tắt: Trình bày văn nghiệp Vương Hồng Sển và quyển tự vị Tiếng 

Việt miền Nam; cội nguồn, ngữ nghĩa và văn hoá tộc người Nam Bộ trong tự 

vị Tiếng Việt miền Nam. Qua đó cho thấy, tự vị Tiếng Việt miền Nam là một 

minh chứng cho các giá trị văn hoá đa tộc người vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long. 

+ Môn loại: 495.92282 / V561H 

 
Mã QR 

 

620. KỸ THUẬT VÀ HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN 

 
158/. TRƯƠNG CHÍ HÙNG. Xuôi dòng Vĩnh Tế / Trương Chí Hùng // 

Báo Văn nghệ. - 2019. - Số 33.- Tr. 4 - 5 

Tóm tắt: Bài bút ký về kênh Vĩnh Tế. Kênh Vĩnh Tế khởi nguồn từ vàm 

Châu Đốc chạy thẳng đến Hà Tiên, thuộc tỉnh Kiên Giang. Kênh được ví như 

hào nước quân sự khổng lồ, góp phần rất lớn trong việc canh giữ trời Nam, 

ngăn chặn mọi hành vi xâm lấn lãnh thổ. 

+ Môn loại: 627 / X515D 

 
Mã QR 

 

650. QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ CÔNG CỘNG 
 

159/. TĂNG THỊ THANH THUỶ. Quản trị công ty ở Thái Lan và bài 

học kinh nghiệm cho Việt Nam / Tăng Thị Thanh Thuỷ // Tạp chí Tài chính. 

- 2019. - Số 708.- Tr. 152 - 157 

Tóm tắt: Quản trị công ty ngày càng thu hút sự quan tâm của doanh 

nghiệp và các nhà xây dựng pháp luật về doanh nghiệp. Để nhanh chống đạt 

kết quả tốt, Việt Nam cần rút kinh nghiệm từ các quốc gia đã và đang thành 

công trong việc thực hiện hoạt động quản trị công ty, điển hình như trường hợp 

Thái Lan. 

+ Môn loại: 658.4 / QU105TR 

 
Mã QR 
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700. NGHỆ THUẬT 

 

160/. TRỌNG ĐẠT. Gốm Chu Đậu: về miền di sản / Trọng Đạt // Tạp 

chí Nông thôn mới. - 2019. - Số 531.- Tr. 26 - 29 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về gốm Chu Đậu. Chu Đậu là vùng quê 

nằm bên tả ngạn sông Thái Bình thuộc trấn Thương Triệt, huyện Thanh Lâm, 

Nam Sách Châu, nay là làng Chu Đậu, xã Thái Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải 

Dương. 

+ Môn loại: 738.309597 / G453CH 

 

 

 
Mã QR 

 

161/. TRẦN DUY VINH. Nhạc sỹ Hoàng Việt và tuyệt phẩm Tình ca 

/ Trần Duy Vinh // Tạp chí Dân tộc và Thời đại. - 2019. - Số 206.- Tr. 46 - 49 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về nhạc sỹ Hoàng Việt và bài hát Tình Ca 

- một bài hát chan chứa tình yêu thương nhưng lại dạt dào sức mạnh chiến đấu, 

một ngôn ngữ mới của âm thanh chữ tình đầy tính lãng mạng Cách mạng. 

+ Môn loại: 780.92 / NH101S 

 
Mã QR 

 

162/. THÔN CA. Những điều ít biết về hai bài hát nổi tiếng của nhạc 

sỹ Lưu Hữu Phước / Thôn Ca // Tạp chí Thanh niên tuổi trẻ hạnh phúc. - 2019. 

- Số 30.- Tr. 32 - 33 

Tóm tắt: Lưu Hữu Phước (1921-1989) là một nhạc sỹ lớn, cánh chim đầu 

đàn của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam. Bài viết giới thiệu về hai bài hát 

"Tiếng gọi thanh niên" và "Hồn tử sĩ" của ông. 

+ Môn loại: 782.42 / NH556Đ 

 
Mã QR 

 

163/. NGUYỄN HỒ PHONG. Vốn văn hoá và vấn đề phát triển công 

chúng cho sân khấu truyền thống ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn Hồ Phong 

// Tạp chí Văn hoá học. - 2019. - Số 3.- Tr. 86 - 92 

Tóm tắt: Khái quát nội dung cốt lõi của khái niệm "vốn văn hoá", đồng 

thời đặt khái niệm này trong mối tương quan với vấn đề phát triển công chúng 

cho nghệ thuật sân khấu truyền thống ở Việt Nam hiện nay. 

+ Môn loại: 792.09597 / V454V 

 
Mã QR 

 

164/. NGUYỄN NGỌC TUYẾT. Bên mộ ông vua nghệ thuật tuồng / 

Nguyễn Ngọc Tuyết ghi chép // Tạp chí Văn nghệ Cần Thơ. - 2019. - Số 103.- 

Tr. 20 - 22 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về cuộc đời, sự nghiệp nhà soạn tuồng Đào 

Tấn quê ở thôn Vĩnh Thạnh, tổng Thời Tú, huyện Tuy Phước, Phủ An Nhơn, 

tỉnh Bình Định. 

+ Môn loại: 792.509597 / B254M 

 
Mã QR 

 

165/. NGUYỄN THỊ KIỀU TIÊN. Từ truyện Ream Kêr đến sân khấu Dù Kê, 

Rô băm của người khmer Nam bộ / Nguyễn Thị Kiều Tiên // Tạp chí Nghiên cứu 
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văn học. - 2019. - Số 7.- Tr. 42 - 49 

Tóm tắt: Đề cập đến nguồn gốc, đặc điểm của truyện Ream Kêr và kịch 

bản được xây dựng từ truyện Ream Kêr trên sân khấu Dù Kê, Rô băm của 

người Khmer Nam Bộ. 

+ Môn loại: 792.609597 / T550TR 
 

Mã QR 

 

800. VĂN HỌC VÀ TU TỪ HỌC 
 

166/. ĐOÀN LÊ GIANG. Người Hoa với Chiêu Anh Các - “Salon văn 

học” quốc tế đầu tiên của Việt Nam / Đoàn Lê Giang // Tạp chí Nghiên cứu 

văn học. - 2019. - Số 7.- Tr. 3 - 11 

Tóm tắt: Điểm qua thành tựu nghiên cứu về Tao đàn Chiêu Anh Các, 

những giá trị nổi bậc của Tao đàn này, trong đó tập trung nhất là thơ phú của 

Tao đàn Nguyên suý Mạc Thiên Tích. 

+ Môn loại: 895.92211 / NG558H 

 
Mã QR 

 

167/. BT. Có một tượng đài Đồng Lộc trong thơ / BT // Tạp chí Môi 

trường và sức khoẻ. - 2019. - Số 3.- Tr. 46 - 48 

Tóm tắt: Giới thiệu thơ viết về Ngã ba Đồng Lộc - một địa chỉ đỏ của 

lịch sử cũng là địa chỉ văn hoá tâm linh. Ở đây chúng ta được chiêm ngưỡng 

như khối tượng đài về sự hy sinh bất tử của các lực lượng bộ đội, thanh niên 

xung phong trong những năm chiến tranh chống Mỹ cứu nước. 

+ Môn loại: 895.922134 / C400M 

 
Mã QR 

 

168/. NGUYỄN MẠNH QUỲNH. Thi pháp lời văn nghệ thuật trong 

sáng tác của Vũ Trọng Phụng / Nguyễn Mạnh Quỳnh // Tạp chí Khoa học 

Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh. - 2019. - Số 16.- Tr. 46 - 58 

Tóm tắt: Nghiên cứu việc tổ chức lời văn nghệ thuật trong các sáng tác 

của Vũ Trọng Phụng, từ góc độ phong cách học cá nhân và đặc trưng của thể 

loại tiểu thuyết. 

+ Môn loại: 895.922332 / TH300PH 

 
Mã QR 

 

900. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 
 

169/. LƯU THỊ THU THUỶ. Mối quan hệ giữa văn hoá và du lịch của 

nhật Bản: Một vài liên hệ với Việt Nam / Lưu Thị Thu Thuỷ // Tạp chí Thông 

tin khoa học xã hội. - 2019. - Số 6.- Tr. 13 - 19 

Tóm tắt: Phân tích mối quan hệ giữa văn hoá và du lịch của Nhật Bản; 

chính sách của Nhật Bản liên quan đến mối quan hệ giữa văn hoá và du lịch; 

bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. 

+ Môn loại: 915.2 / M452QU 

 
Mã QR 
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170/. HỒ THỊ MINH PHƯƠNG. Đánh giá cơ hội, thách thức, điểm 

mạnh và điểm yếu đối với du lịch vùng kinh tế trọng điểm miền Trung 

trong hội nhập quốc tế / Hồ Thị Minh Phương, Nguyễn Trung Kiên // Tạp chí 

Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương. - 2019. - Số 544.- Tr. 14 - 16 

Tóm tắt: Bài viết phân tích cơ hội, thách thức, điểm mạnh và điểm yếu 

đối với du lịch vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trong hội nhập quốc tế. 

+ Môn loại: 915.97 / Đ107GI 

 
Mã QR 

 

171/. NGUYỄN THỊ HỒNG. Đánh giá điểm tài nguyên du lịch theo 

định hướng khai thác du lịch đường sông trên sông Hàn, Cổ Cò và Cẩm 

Lệ ở thành phố Đà Nẵng / Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Kim Hồng // Tạp chí 

Khoa học Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh. - 2019. - Số 16.- Tr. 108 - 120 

Tóm tắt: Trình bày kết quả đánh giá phân loại điểm tài nguyên du lịch 

theo thang điểm tổng hợp và xây dựng các định hướng cho khai thác thoạt động 

du lịch đường sông ở trên ba sông: Hàn, Cổ Cò và Cẩm Lệ. 

+ Môn loại: 915.9751 / Đ107GI 

 
Mã QR 

 

172/. TRẦN THUÝ HIỀN. Về danh xưng và địa giới hành chính Tây 

Ninh từ thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX / Trần Thuý Hiền, Lê Bá Vương 

// Tạp chí Nghiên cứu lịch sử. - 2019. - Số 517.- Tr. 51 - 58 

Tóm tắt: Giới thiệu về thời điểm xuất hiện danh xưng "Tây Ninh"; quá 

trình thay đổi địa giới hành chính Tây Ninh từ thế kỷ XVII đến cuối thế kỷ 

XIX. 

+ Môn loại: 915.9772 / V250D 

 
Mã QR 

 

173/. VĨNH THÔNG. Địa danh Vàm Cống: Những ghi chú liên quan 

/ Vĩnh Thông // Báo Cần Thơ. - 2019. - Ngày 7 tháng 7.- Tr. 8 

Tóm tắt: Trình bày một số kiến giải về địa danh Vàm Cống, Long Xuyên, 

tỉnh An Giang; sự thay đổi địa giới thôn An Hoà; những ghi chú về các cù lao. 

+ Môn loại: 915.9791 / Đ301D 
 

Mã QR 

 

174/. HOÀNG KHÁNH DUY. Về với cù lao nhỏ bên sông Hậu / Hoàng 

Khánh Duy // Tạp chí Du lịch. - 2019. - Số 7.- Tr. 58 - 59 

Tóm tắt: Giới thiệu về cù lao Tân Lộc - một cù lao nhỏ nằm trên dòng 

sông Hậu, thuộc phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. 

+ Môn loại: 915.9793 / V250V 
 

Mã QR 

 

175/. ĐÀO TUẤN THÀNH. Sự sụp đổ bức tường Berlin năm 1989 - 

Tác động đối với nước Đức và thế giới / Đào Tuấn Thành // Tạp chí Nghiên 

cứu lịch sử. - 2019. - Số 517.- Tr. 75 - 82 

Tóm tắt: Nhìn lại sự kiện sự sụp đổ bức tường Berlin năm 1989, từ đó 

phân tích những tác động của biến cố lịch sử này tới nước Đức nói riêng và 

quan hệ quốc tế nói chung trong những năm cuối thế kỉ XX đầu thế kỷ XXI. 

+ Môn loại: 943.087 / S550S 

 
Mã QR 
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176/. ĐẶNG KIM OANH. Bản yêu sách của nhân dân An Nam - 100 

năm với những âm hưởng hào hùng / Đặng Kim Oanh, Vũ Thị Ngọc Liên // 

Tạp chí Lịch sử Đảng. - 2019. - Số 6.- Tr. 70 - 75 

Tóm tắt: Giới thiệu về Bản yêu sách của nhân dân An Nam còn gọi là 

Thỉnh nguyện thư của dân tộc An Nam của hội những người An Nam yêu nước. 

Bản yêu sách ra đời đã gây tiếng vang lớn, không chỉ trong dư luận xã hội nước 

Pháp, mà còn dội mạnh về trong nước, thức tỉnh dân tộc Việt Nam, người dân 

Việt Nam về quyền tự quyết. 

+ Môn loại: 959.703 / B105Y 

 
Mã QR 

 

177/. TRỊNH TỐ LONG. Người dự thảo Điếu văn truy điệu Bác Hồ / 

Trịnh Tố Long // Tạp chí Sự kiện và Nhân chứng. - 2019. - Số 308.- Tr. 8 - 9 

Tóm tắt: Giới thiệu về quá trình dự thảo Điếu văn truy điệu Bác Hồ của 

ông Đống Ngạc (1925-2010) nguyên trợ lý của Tổng Bí thư Lê Duẫn. 

+ Môn loại: 959.703092 / NG558D 
 

Mã QR 

 

178/. ĐỖ XUÂN TRƯỜNG. Sự chuyển giao lịch sử trong cao trào 

Cách mạng Tháng Tám / Đỗ Xuân Trường // Tạp chí Xây dựng Đảng. - 2019. 

- Số tháng 8.- Tr. 4 - 6 

Tóm tắt: Trình bày sự kiện vua Bảo Đại thoái vị trao quyền hành lại cho 

Chính phủ. Qua đó khẳng định, đây là một quyết định hợp thời và đúng đắn, 

rời bỏ ngai vàng để trở thành công dân một nước độc lập. 

+ Môn loại: 959.703092 / S550CH 

 
Mã QR 

 

179/. HÀ ĐỨC LONG. Nghệ thuật nắm bắt thời cơ của Đảng Cộng 

sản Việt Nam trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 / Hà Đức Long // 

Tạp chí Tổ chức nhà nước. - 2019. - Số 8.- Tr. 9 - 12 

Tóm tắt: Khái quát những bài học kinh nghiệm về nghệ thuật nắm bắt 

thời cơ trong Cách mạng Tháng Tám cần được kế thừa trong giai đoạn cách 

mạng mới để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy sức mạnh đại đoàn 

kết toàn dân tộc vượt qua khó khăn, thử thách, giành những thắng lợi to lớn, 

có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

+ Môn loại: 959.7032 / NGH250TH 

 
Mã QR 

 

180/. TRẦN VĂN BÍNH. Tuyên ngôn Độc lập 2-9-1945 - Bản Tuyên 

ngôn về ý chí “Không có gì quý hơn độc lập tự do” của dân tộc Việt Nam 
/ Trần Văn Bính // Tạp chí Tuyên giáo. - 2019. - Số tháng 8.- Tr. 23 - 26 

Tóm tắt: Giới thiệu về Bản Tuyên ngôn Độc lập 2-9-1945 được Chủ tịch 

Hồ Chí Minh đọc trịnh trọng tại Quảng trường Ba Đình - Thủ đô Hà Nội, khai 

sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, đây được xem là bản Tuyên ngôn 

độc lập thứ ba trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân 

tộc ta. 

+ Môn loại: 959.704 / T527NG 

 
Mã QR 
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181/. CAO NGỌC THẮNG. Bác Hồ viết Địa dư nước ta / Cao Ngọc 

Thắng // Tạp chí Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam. - 2019. - Số 295.- Tr. 3 - 6 

Tóm tắt: Giới thiệu về bài diễn ca Địa dư nước ta của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh. Tác phẩm Địa dư nước ta của Người là sự kết tinh của sự học rộng, hiểu 

sâu và truyền đạt tới dân chúng một cách giản dị mà cũng rất uyên thâm. 

+ Môn loại: 959.704092 / B101H 

 
Mã QR 

 

182/. LÊ MIÊN. Hoàng Đình Giong - Tấm gương cộng sản kiên trung 

của cách mạng Việt Nam / Lê Miên // Tạp chí Lịch sử Đảng. - 2019. - Số 6.- 

Tr. 76 - 79 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về tiểu sử và hoạt động cách mạng của 

Hoàng Đình Giong - một trong ba người con dân tộc Tày nổi tiếng nhất của 

Đảng những năm cam go kiên cường đấu tranh giành và giữ chính quyền cách 

mạng. 

+ Môn loại: 959.704092 / H407Đ 

 
Mã QR 

 

183/. ANH HÙNG. Hoạt động báo chí của Chủ tịch Hồ Chí Minh / 

Anh Hùng // Tạp chí Điện và đời sống. - 2019. - Số 241.- Tr. 2 - 3 

Tóm tắt: Khẳng định sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

gắn liền với hoạt động báo chí. Trong quá trình lao động, học hỏi và giác ngộ 

cách mạng, Bác luôn quan tâm đến một phương tiện thông tin phổ biến, nhiều 

tác dụng là báo chí. 

+ Môn loại: 959.704092 / H411Đ 

 
Mã QR 

 

184/. Thương binh, liệt sĩ trong tư tưởng và tình cảm bác Hồ // Tạp 

chí Môi trường và sức khoẻ. - 2019. - Số 3.- Tr. 3 - 5 

Tóm tắt: Nói lên tình cảm thiêng liêng của Bác Hồ dành cho thương binh, 

liệt sỹ. Những tình cảm thiêng liêng ấy được thể hiện trong những bài nói, bài 

viết của Người. 

+ Môn loại: 959.704092 / TH561B 

 
Mã QR 

 

185/. NGUYỄN THỊ MAI HOA. Chiến thắng Điện Biên Phủ với việc 

ký kết Hiệp định Giơnevơ (1954) - Qua một số tư liệu nước ngoài / Nguyễn 

Thị Mai Hoa // Tạp chí Lịch sử Đảng. - 2019. - Số 6.- Tr. 97 - 101 

Tóm tắt: Chiến thắng Điện Biên Phủ đã có ảnh hưởng quan trọng đối với 

Hội nghị Giơnevơ. Bài viết làm rõ bối cảnh lịch sử và những nhận định, đánh 

giá của người nước ngoài, góp thêm sự nhìn nhận quan phương hơn về kết quả 

của Hội nghị Giơnevơ đối với cách mạng Việt Nam. 

+ Môn loại: 959.7041 / CH305TH 

 
Mã QR 

 

186/. VŨ DƯƠNG HUÂN. Hội nghị Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương - 65 

năm nhìn lại / Vũ Dương Huân // Tạp chí Lịch sử Đảng. - 2019. - Số 344.- Tr. 81 - 88 
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Tóm tắt: Trao đổi nêu một số nhận định, ý kiến của các nhà khoa học 

xung quanh các vấn đề về Hội nghị Giơnevơ về Đông Dương. 

+ Môn loại: 959.7041 / H452NGH 

 
Mã QR 

 

187/. NGUYỄN VĂN TRÍ. Về vấn đề viện trợ quân sự của Trung Quốc 

và Liên Xô cho Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trong chiến dịch Điện Biên 

Phủ (1954) / Nguyễn Văn Trí // Tạp chí Nghiên cứu lịch sử. - 2019. - Số tháng 

6.- Tr. 33 - 38 

Tóm tắt: Hiện nay vẫn chưa xác định được số lượng cũng như chủng loại 

vũ khí, trang bị mà Trung Quốc và Liên Xô đã viện trợ cho Việt Nam Dân chủ 

Cộng hoà trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Bài viết tập trung tìm hiểu viện trợ 

quân sự của Trung Quốc và Liên Xô cho Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trong 

chiến dịch Điện Biên Phủ (1954). 

+ Môn loại: 959.7041 / V250V 

 
Mã QR 

 

188/. NGUYỄN THỊ HỒNG MAI. Chính phủ Cách mạng lâm thời 

Cộng hoà Miền Nam Việt Nam (6/1969 - 7/1976) / Nguyễn Thị Hồng Mai // 

Tạp chí Lịch sử Đảng. - 2019. - Số 6.- Tr. 10 - 16 

Tóm tắt: Khẳng định Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà Miền 

Nam Việt Nam tiêu biểu cho khối đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam trong cuộc 

kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; thực hiện quyền làm chủ của nhân dân Việt 

Nam trên trường quốc tế với nhiều hoạt động đối ngoại và đấu tranh ngoại giao, 

góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất nước 

nhà. 

+ Môn loại: 959.7043 / CH312PH 

 
Mã QR 

 

189/. NGUYỄN MẠNH HÀ. Tuyến vận tải quân sự chiến lược Trường 

Sơn - Hoạt động và một số đặc điểm / Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Chi // Tạp chí Lịch sử Đảng. - 2019. - Số 344.- Tr. 12 - 18 

Tóm tắt: Trình bày vài nét về quá trình ra đời của đường Trường Sơn; 

các mốc hoạt động chủ yếu của tuyến vận tải chiến lược; một số đặc điểm của 

tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn. 

+ Môn loại: 959.7043 / T527V 

 
Mã QR 

 

190/. TRỊNH THỊ HỒNG HẠNH. Thành lập Chính phủ Cách mạng 

lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam - Quyết sách phát huy sức mạnh 

toàn dân vì sự nghiệp thống nhất đất nước của Đảng / Trịnh Thị Hồng Hạnh 

// Tạp chí Lịch sử Đảng. - 2019. - Số 6.- Tr. 3 - 9 

Tóm tắt: Cho thấy việc thành lập Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng 

hoà miền Nam Việt Nam là một quyết định chiến lược của Đảng, thể hiện rõ 

sự độc lập, tự chủ và sáng tạo trong lãnh đạo chiến tranh cách mạng của Đảng 

Lao động Việt Nam. 

 
Mã QR 
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+ Môn loại: 959.7043 / TH107L 

 

191/. NGUYỄN THỊ HƯƠNG. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh biên 

giới phía Bắc năm 1979 / Nguyễn Thị Hương // Tạp chí Khoa học Đại học Sư 

phạm TP. Hồ Chí Minh. - 2019. - Số 16.- Tr. 144 - 155 

Tóm tắt: Tập trung phân tích nguyên nhân chiến tranh nhằm tìm ra lời 

giải đáp cho động thái xâm lược Việt Nam năm 1979 của Trung Quốc ở biên 

giới phía Bắc. 

+ Môn loại: 959.70441 / NG527NH 

 
Mã QR 

 

192/. TRẦN KIỀU QUANG. Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực 

trong tâm thức dân gian Nam bộ / Trần Kiều Quang // Báo Cần Thơ. - 2019. 

- Ngày 18 tháng 8.- Tr. 8 

Tóm tắt: Giới thiệu về anh hùng Nguyễn Trung Trực, một nhân vật lịch 

sử có thật đã được thiêng hoá thành thần trong tâm thức và tín ngưỡng dân gian 

ở Nam Bộ. 

+ Môn loại: 959.709092 / A107H 

 
Mã QR 

 

193/. VĨNH THÔNG. Dấu ấn Đông Xuyên cảng đạo / Vĩnh Thông // 

Tạp chí Văn nghệ Cần Thơ. - 2019. - Số 103.- Tr. 37 - 39 

Tóm tắt: Trình bày những chặng đường lịch sử ở Đông Xuyên - Long 

Xuyên ngày nay, một thành phố của tỉnh An Giang; Long Xuyên qua những 

đặc trưng văn hoá. 

+ Môn loại: 959.791 / D125Â 

 
Mã QR 

 

194/. ĐĂNG HUỲNH. Chuyện ở Miễu Ông / Đăng Huỳnh // Báo Cần 

Thơ. - 2019. - Ngày 28 tháng 7.- Tr. 8 

Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện về Miễu Ông - một địa danh dân 

gian ở phường Long Tuyền, Quận Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ. 

+ Môn loại: 959.793 / CH527Ơ 
 

Mã QR 

 


